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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về thăm hỏi, động viên nạn nhân 

tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ 
Công an quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp 
thông tin vê tai nạn giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố vê ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên nạn 
nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đê nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
26279/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2016 vê ban hành Quy định vê thăm 
hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thăm hỏi, động 
viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2016. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban An toàn 
giao thông thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
phường - xã - thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về tổ chức về thăm hỏi, động viên nạn nhân 

tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Quy định này áp dụng trong việc tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia 
đình nạn nhân tai nạn giao thông hoặc nạn nhân, gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng do 
tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm: 

a) Tổ chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp đối với các trường hợp nạn nhân bị 
thương đến phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thân nhân, gia 
đình của các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông trong các vụ tai nạn giao 
thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp theo quy 
định tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28 tháng 10 năm 
2009 của Bộ Công an quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp cơ sở dữ liệu, cung 
cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ. 

Việc tổ chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp được thực hiện đối với vụ tai nạn 
giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra: 

- Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác nhưng có nạn nhân là người dân thường 
trú và tạm trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (khi có chỉ đạo của Ủy ban An 
toàn giao thông Quốc gia hoặc Ủy Ban nhân dân thành phố). 

b) Tổ chức thăm hỏi, động viên nhân "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân 
tử vong do tai nạn giao thông" hàng năm đối với nạn nhân bị thương hoặc thân nhân, 
gia đình của nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, rất 
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nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo 
hoặc cận nghèo thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Việc xác định đối tượng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo và đề nghị thực hiện thăm hỏi, động viên thuộc trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân quận, huyện dựa trên tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Quy định này không áp dụng đối với những trường hợp nạn nhân hoặc người 
thân của nạn nhân bị tai nạn giao thông do vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao 
thông, là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. 

Việc xác định đối tượng thuộc trường hợp phải thực hiện thăm hỏi, động viên 
khẩn cấp được căn cứ dựa trên văn bản thông báo của cơ quan công an. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Đối với việc tổ chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp: 

a) Nhà nước thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên bằng vật chất, tinh thần đối 
với nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông nhằm làm giảm bớt nỗi đau, 
những mất mát, giúp họ có cơ hội, động lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc 
sống. 

b) Thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật. 

c) Công khai, minh bạch, đúng đối tượng, định mức. 

d) Việc thăm hỏi, động viên ngoài quy định của Quyết định này (thực hiện theo 
chỉ đạo của cấp có thẩm quyền: Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông 
Quốc gia hoặc Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ban An toàn giao thông thành 
phố đề xuất) sẽ giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. 

đ) Mức chi thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Trường hợp vượt mức 
chi quy định phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Đối với tổ chức thăm hỏi, động viên hàng năm: 

a) Nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đối với nạn nhân, gia đình nạn 
nhân bị tai nạn giao thông, giúp họ có cơ hội, động lực khắc phục khó khăn, vươn lên 
trong cuộc sống. 

b) Hoạt động thăm hỏi, động viên hàng năm chỉ thực hiện một (01) lần duy nhất 
đối với mỗi trường hợp. 
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3. Việc thăm hỏi, động viên hàng năm không loại trừ các trường hợp đã được tổ 
chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp. 

Chương II 
TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN KHẨN CẤP 

Điều 3. Mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên khẩn cấp 

1. Chi thăm hỏi, động viên khẩn cấp đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn 
giao thông phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với mức 
3.000.000 đồng/người/vụ. 

2. Chi thăm hỏi, động viên khẩn cấp đối với thân nhân, gia đình của các nạn 
nhân bị tử vong do tai nạn giao thông với mức 5.000.000 đồng/người. 

Điều 4. Tổ chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp nạn nhân, gia đình nạn nhân 
bị tai nạn giao thông 

1. Đối với tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điểm a Khoản 6 
Điều 5 Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11), Ban An toàn giao thông thành phố chủ 
động tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao 
thông; thành phần đoàn gồm: 

- Đại diện Ban An toàn giao thông thành phố; 

- Đại diện Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện Công an thành phố; 

- Đại diện Sở Ngoại vụ (nếu có nạn nhân là người nước ngoài hoặc người Việt 
Nam định cư tại nước ngoài); 

- Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã, thị trấn nơi xảy ra tai 
nạn hoặc nơi đối tượng cư trú. 

2. Đối với tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điểm b, c, d, đ, 
e và g Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11), Ban An toàn giao thông 
quận, huyện nơi có tai nạn xảy ra tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ 
chức đoàn thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông; 
thành phần đoàn gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện; 
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- Đại diện Ban An toàn giao thông quận, huyện; 

- Đại diện Công an quận, huyện; 

- Đại diện Phòng Quản lý đô thị; 

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; 

- Đại diện Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi xảy ra tại nạn hoặc nơi đối 
tượng cư trú. 

3. Thời gian thực hiện: trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày xảy ra tai nạn. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp 

Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức thăm hỏi, động viên khẩn cấp cho các nạn 
nhân tai nạn giao thông bị thương và thân nhân, gia đình của nạn nhân bị tử vong do 
tai nạn giao thông theo Quy định này bao gồm: 

1. Đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông do Ban An toàn giao thông thành 
phố tổ chức thăm hỏi hoặc được cấp có thẩm quyền chỉ đạo thăm hỏi: sử dụng từ 
nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông được bố trí hàng năm cho Ban An 
toàn giao thông thành phố. 

2. Đối với nạn nhân bị tai nạn giao thông do Ban An toàn giao thông quận, 
huyện đề xuất thăm hỏi: cân đối từ nguồn ngân sách hàng năm của quận, huyện. 

Chương III 
TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN HÀNG NĂM 

Điều 6. Mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên hàng năm 

Chi thực hiện thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương hoặc thân nhân, gia đình 
của nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo hoặc cận 
nghèo thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mức 
3.000.000 đồng/trường hợp. 

Điều 7. Tổ chức thăm hỏi, động viên hàng năm nạn nhân, gia đình nạn 
nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn 

Định kỳ hàng năm, nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai 
nạn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố xem xét lựa chọn và đề xuất các 
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trường hợp thực hiện thăm hỏi, động viên trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân 
quận, huyện và chủ động tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên. 

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện thăm hỏi, động viên hàng năm 

Nguồn kinh phí thực hiện thăm hỏi, động viên hàng năm các nạn nhân, gia đình 
nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh được sử dụng từ nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông được bố trí 
hàng năm cho Ban An toàn giao thông thành phố. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định 
này. 

2. Cử thành viên thường trực tham gia đoàn thăm hỏi, động viên theo quy định. 

Điều 10. Ban An toàn giao thông thành phố chịu trách nhiệm 

1. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, hướng dẫn các Sở, 
ngành, quận, huyện thực hiện Quy định này. 

2. Trên cơ sở báo cáo nhanh của Công an thành phố, phối hợp các Sở, ngành tổ 
chức đoàn thăm hỏi, động viên nạn nhân. 

3. Lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định. 

Điều 11. Sở Tài chính chịu trách nhiệm 

1. Hàng năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho Ban An toàn 
giao thông thành phố để thực hiện Quy định này. 

2. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 12. Công an thành phố chịu trách nhiệm 

1. Hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này đến các đơn vị Công an quận, 
huyện. 

2. Khi có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra (kể cả vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, tết) Công an thành phố nắm tình hình và báo cáo nhanh (theo quy chế báo 
cáo) về Ban An toàn giao thông thành phố; trong đó phải đánh giá sơ bộ mức độ tai 
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nạn như: số người tử vong, số người bị thương được đưa và cơ sở y tế cấp cứu và 
điều trị, mức độ tổn thương trong tai nạn, thiệt hại tài sản... 

Điều 13. Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành khác có liên 
quan 

1. Phối hợp, hỗ trợ Ban An toàn giao thông thành phố thực hiện Quy định này. 

2. Cử thành viên thường trực tham gia đoàn thăm hỏi, động viên theo quy định. 

Điều 14. Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm 

1. Chỉ đạo Ban An toàn giao thông quận - huyện và các đơn vị có liên quan tổ 
chức và triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Chủ động tổ chức đoàn của quận, huyện thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia 
đình nạn nhân bị tai nạn giao thông theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định này. 

3. Lập danh sách thành viên thường trực tham gia đoàn thăm hỏi, động viên và 
gửi về Ban An toàn giao thông thành phố. 

4. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về Ủy ban nhân dân thành phố và Ban An 
toàn giao thông thành phố. 

5. Hàng năm lập danh sách các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao 
thông có hoàn cảnh khó khăn gửi về Ban An toàn giao thông thành phố để xem xét tổ 
chức thăm hỏi. 

6. Cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện Quy định này. 

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các 
Sở, ngành, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện báo cáo về Ban An 
toàn giao thông thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để điều chỉnh cho 
phù hợp với tình hình thực tế./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2016/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ 
và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sô 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất và Nghị 
định sô 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Nghị định sô 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định sô 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Nghị định sô 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật 
liệu nổ công nghiệp; Nghị định sô 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 163/2013/NĐ-CP ngày 12 
tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy; 
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Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
an quy định chi tiêt thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định cụ thê một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất; 

Căn cứ Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiêm phải đóng 
gói trong quá trình vận chuyên và vận chuyên hàng công nghiệp nguy hiêm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định về kê hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 
chất trong lĩnh vực công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiêm soát tiền chất trong lĩnh vực công 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp 
Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 11784/TTr-SCT 
ngày 28 tháng 10 năm 2016 và ý kiên thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công 
văn số 6614/STP-VB ngày 10 tháng 8 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành 
gồm: Sở Công Thương, Sở Y tê, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Cảnh sát 
Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Sở Kê hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Cục Hóa chất - Bộ Công 
Thương, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ban Quản lý các Khu chê xuất 
và công nghiệp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, 
thị trấn, các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất và tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và 

vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về hoạt động sản xuất (trong đó có sang chiết, pha 
trộn, đóng gói lại), kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quy định này áp dụng đối với hóa chất nguy hiểm theo định nghĩa tại khoản 4 
Điều 4 Luật Hóa chất; hóa chất nguy hiểm ngành công nghiệp, y tế, thực phẩm, thú y, 
bảo vệ thực vật; hóa chất thuộc các danh mục: hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất cấm; hóa chất nguy hiểm phải 
xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an 
toàn; hóa chất phải khai báo; hóa chất độc phải xây dựng Phiếu kiểm soát mua bán 
hóa chất độc; hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; 
hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng và các tiền chất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng, 
tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 
động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Hóa chất 
và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Danh mục hóa chất kiểm soát 

1. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện là hóa 
chất nguy hiểm có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh 
doanh (theo Phụ lục 1 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của 
Bộ Công Thương). 
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2. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chê sản xuất, kinh doanh là hóa chất 
nguy hiêm được kiêm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, 
thời hạn sản xuất, kinh doanh đê bảo đảm không gây phương hại đên quốc phòng, an 
ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường (theo Phụ lục II Nghị định số 
26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ). 

3. Hóa chất cấm là hóa chất đặc biệt nguy hiêm thuộc Danh mục hóa chất cấm 
do Chính phủ quy định (theo Phụ lục III Nghị định số 108/2008/NĐ-CP). 

4. Tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm 
nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiên trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, 
kiêm nghiệm của các ngành công nghiệp đồng thời là các hóa chất không thê thiêu 
trong quá trình điều chê, sản xuất chất ma tuý (theo Phụ lục 1 Thông tư số 
42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương). 

Chương II 
HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM 

Điều 4. Yêu cầu chung đôi với hoạt động sản xuât, kinh doanh hóa chât 
nguy hiểm 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn 
chê sản xuất, kinh doanh phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy phép sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

3. Tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ, và 
vận chuyên hóa chất cấm, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiêm (đặc biệt là tiền 
chất công nghiệp) phải thực hiện các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 
42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương: 

a) Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ của hóa chất; có chứng từ, hóa đơn 
hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp 
các hóa chất nguy hiêm; chỉ mua hóa chất từ những đơn vị có đủ điều kiện kinh 
doanh hóa chất nguy hiêm; 
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b) Lập sổ theo dõi mua, bán hóa chất nguy hiểm; có thông tin đầy đủ về khách 
hàng; chỉ được bán hóa chất nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ thông 
tin về chủ thể, địa điểm và mục đích sử dụng hóa chất nguy hiểm; 

c) Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các đặc tính nguy hiểm của hóa chất và 
các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho khách hàng; bảo đảm an toàn cho người, tài 
sản, hệ sinh thái và môi trường; trật tự, an toàn xã hội. 

5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm không chấp hành quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; có thể bị truy cứu 
trách nhiệm khi đối tượng mua hóa chất phạm tội. 

Điều 5. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký ngành nghề 
sản xuất, kinh doanh hóa chất. 

2. Đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản 
xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm, bao gồm các điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, 
trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo quy định tại Luật 
Hóa chất; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 
2010 của Bộ Công Thương; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy 
hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận 
chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên 
quan. 

3. Có cán bộ, người chuyên trách về an toàn hóa chất có trình độ chuyên môn 
phù hợp với loại hình sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định tại Điều 8 Quy 
định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

Điều 6. Quy định về điều kiện an toàn đối với nhà xưởng sản xuất, kho chứa 
hóa chất nguy hiểm 

1. Tổ chức, cá nhân có nhà xưởng sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải 
thực hiện các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 
28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
5507:2002. 

2. Việc bố trí, thiết kế xây dựng nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải 
đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Địa điểm phù hợp với quy hoạch của địa phương; không đặt nhà xưởng, kho 
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chứa hóa chất nguy hiểm trong khu dân cư; 

b) Bố trí nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải đảm bảo khoảng cách an toàn với 
khu dân cư, các công trình công cộng lân cận và nguồn nước sinh hoạt. Khoảng cách 
an toàn của nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm được xác định theo các tiêu chí 
kỹ thuật quy định tại Điều 14 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 
2008 của Chính phủ; 

c) Nhà xưởng, kho chứa được thiết kế và xây dựng phù hợp với đặc tính nguy 
hiểm của hóa chất (cháy, nổ, ăn mòn, độc hại). Các khu vực kín và rộng phải có lối 
thoát hiểm theo hai hướng; lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng (bằng bảng hiệu, 
sơ đồ...) và được thiết kế thuận lợi trong trường hợp khẩn cấp. Cửa thoát hiểm phải 
dễ mở trong bóng tối hoặc trong lớp khói dày đặc; 

3. Tài liệu pháp lý về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường của nhà 
xưởng, kho chứa hóa chất phải thể hiện tính chất hoạt động, quy mô cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, quy trình sang chiết, đóng gói, sử dụng hóa chất và nội dung về đảm bảo 
điều kiện an toàn để sản xuất, tồn trữ hóa chất nguy hiểm. Các tài liệu gồm: 

a) Giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

b) Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác 
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi 
trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

4. Trang thiết bị tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải đảm bảo điều kiện theo 
quy định tại Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ 
Công Thương, bao gồm: 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ, ngoài việc phải trang 
bị đầy đủ các phương tiện và chất chữa cháy thích hợp theo Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình -
Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; phải trang bị thêm các phương tiện bảo vệ cá 
nhân chống độc thích hợp khi chữa cháy; 

b) Hệ thống thu gom, xử lý khí thải và chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường; 

c) Trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm 
của hóa chất. 

5. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải được vận hành an toàn theo 
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quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 
2010 của Bộ Công Thương và các quy định dưới đây: 

a) Bố trí hóa chất trong kho phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Tiêu chuẩn Việt 
Nam TCVN 5507:2002 và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm hạn chế thấp 
nhất nguy cơ cháy, nổ hay tràn đổ và phải đảm bảo tách riêng các hóa chất có khả 
năng gây ra phản ứng hóa học với nhau; 

b) Có bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ 
nguy hiểm của hóa chất tồn trữ tại kho (biển "Cấm lửa", biển "Cấm hút thuốc, hình 
đồ cảnh báo, biểu trưng nguy hiểm); 

c) Có Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định tại Thông tư số 
20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương. 

d) Có quy chế quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập hóa chất tại kho. Chỉ có 
người có trình độ chuyên môn phù hợp theo Điều 8 của Quy định này được giao 
nhiệm vụ quản lý hóa chất nguy hiểm mới được phép giao, nhận. Phải có sổ theo dõi 
xuất, nhập, tồn kho hàng ngày, khi thấy thiếu, thừa, sai quy cách phải báo ngay với 
cấp trên. 

Điều 7. Quy định về điều kiện vận chuyển hóa chất nguy hiểm 

1. Điều kiện về phương tiện vận chuyển 

a) Phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải đáp ứng các điều kiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 
2010 của Bộ Công Thương và mục 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002; 

b) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển hóa chất nguy hiểm 
phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo 
quy định tại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Điều kiện đối với người tham gia vận chuyển hóa chất nguy hiểm 

a) Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, 
nhân viên xếp dỡ và thủ kho hóa chất nguy hiểm phải được huấn luyện kỹ thuật an 
toàn hàng trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo quy định tại Thông tư số 
44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương; 

b) Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định về tuyến đường vận 
chuyển, các điểm dừng, đỗ trên đường, thời gian thực hiện vận chuyển, mức xếp tải 
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trên phương tiện được ghi trong Giấy phép; không được dừng ở nơi công cộng đông 
người (chợ, trường học, bệnh viện, ...). Đối với hóa chất nguy hiêm bị nhiệt tác động, 
khi vận chuyên không được dừng, đỗ nơi phát sinh ra nguồn nhiệt và không được đỗ 
lâu dưới trời nắng gắt; 

c) Nghiêm cấm vận chuyên hóa chất nguy hiêm chung với người, gia súc và các 
hàng hóa khác. 

3. Điều kiện về đóng gói, bao bì và giao nhận hóa chất nguy hiêm 

a) Quy cách đóng gói, tiêu chuẩn về bao bì, phương tiện chứa hóa chất nguy 
hiêm khi vận chuyên phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 4, Điều 5, 
Điều 6 Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương và mục 4.4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002; 

b) Khi giao nhận hóa chất nguy hiêm, chứng từ phải ghi rõ ngày tháng năm, họ 
tên, có chữ ký người giao hàng, nhận hàng và xác nhận của cơ sở có hàng. Chỉ được 
giao nhận hàng có bao bì nguyên vẹn và đầy đủ nhãn hàng hóa với đầy đủ các thông 
tin theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Điều kiện về trình độ chuyên môn của người sản xuất, kinh doanh 
hóa chất nguy hiểm 

1. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt 
động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về 
chuyên ngành hóa chất. 

2. Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có 
trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất. 

3. Lãnh đạo, người quản lý trực tiêp hóa chất, người lao động trực tiêp sản xuất, 
kinh doanh, vận chuyên, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiêm trong lĩnh 
vực công nghiệp phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và được cấp Giấy 
chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 
2014 của Bộ Công Thương. 

Điều 9. Quy định về điều kiện sang chiết, pha trộn, đóng gói hóa chất nguy 
hiểm 

1. Điều kiện sang chiêt, pha trộn hóa chất nguy hiêm với mục đích sản xuất sản 
phẩm, hàng hóa 

a) Khu vực sang chiêt, pha trộn hóa chất phải đảm bảo các điều kiện an toàn về 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định; 
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b) Có người phụ trách về an toàn hóa chất với trình độ chuyên môn phù hợp; 
người lao động trực tiếp sang chiết, pha trộn hóa chất phải được huấn luyện về kỹ 
thuật an toàn hóa chất. 

2. Điều kiện sang chiết, đóng gói lại hóa chất với mục đích kinh doanh 

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký ngành nghề 
sản xuất hóa chất hoặc bán buôn hóa chất với chi tiết "được thực hiện hoạt động sản 
xuất, sang chiết, pha trộn, đóng gói hóa chất tại cơ sở"; 

b) Cơ sở sang chiết, đóng gói hóa chất (gọi là nhà xưởng sản xuất) phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại Điều 6 Quy định này; 

c) Có thiết bị chuyên dùng, phục vụ hoạt động sang chiết, đóng gói hóa chất, 
được kiểm định an toàn theo quy định; không được thực hiện sang chiết, đóng gói 
hóa chất bằng phương pháp thủ công; 

d) Hóa chất sau khi sang chiết phải được bao gói theo quy định tại Phụ lục 2, 
Phụ lục 3 Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương và được ghi nhãn theo quy định tại Chương III Thông tư số 04/2012/TT-
BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương; 

đ) Tổ chức, cá nhân sang chiết, đóng gói hóa chất phải đảm bảo không vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp và phải chịu trách nhiệm về chất lượng của 
sản phẩm hóa chất sau sang chiết. 

3. Hóa chất nguy hiểm thuộc các danh mục hóa chất kiểm soát quy định tại Điều 
3 Quy định này phải được kinh doanh nguyên đai, nguyên kiện; không được phép 
sang chiết, đóng gói lại để kinh doanh nhỏ lẻ. 

Điều 10. Quy định đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng 
hóa, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, tiêu dùng phải thực hiện các quy định sau: 

a) Cung cấp cho người bán các thông tin cần thiết (địa chỉ, số điện thoại) và các 
giấy tờ tùy thân, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng khi mua hóa chất nguy hiểm 
(Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với cá nhân; Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc Giấy giới thiệu đối với tổ chức); 

b) Sử dụng hóa chất nguy hiểm đúng mục đích và theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất thể hiện trên nhãn, bao bì hàng hóa hoặc trong hướng dẫn sử dụng kèm theo sản 
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phẩm hóa chất; 

c) Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình 
sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm. 

d) Không được sử dụng các hóa chất độc có các đặc tính gây ung thư hoặc có 
nguy cơ gây ung thư, gây biến đổi gen, độc đối với sinh sản hoặc tích lũy sinh học 
trong các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực 
phẩm 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về 
quản lý an toàn hóa chất; về xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa 
hóa chất. 

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng tiền chất công nghiệp ngoài việc thực hiện các quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đảm bảo các yêu cầu: 

a) Lập sổ theo dõi việc sử dụng tiền chất công nghiệp; lưu giữ chứng từ, hóa đơn 
hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp 
các loại tiền chất công nghiệp; 

b) Trong quá trình sử dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất, tổ chức, cá nhân 
phải xây dựng định mức tiêu hao tiền chất trên một đơn vị sản phẩm; phải có bản cam 
kết không để thất thoát tiền chất trong quá trình sử dụng vào điều chế chất ma túy và 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thất thoát tiền chất. 

Điều 11. Quản lý hóa chất hết hạn sử dụng 

1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi hóa chất hết hạn sử dụng, tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có văn bản thông báo cho Cơ quan quản lý Thuế 
và Quản lý thị trường địa phương về chủng loại, số lượng của hóa chất đã hết hạn sử 
dụng, chờ xử lý tiêu hủy theo quy định. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất không chấp hành quy định tại 
Khoản 1 Điều này, nếu cơ quan chức năng phát hiện hóa chất hết hạn sử dụng tại cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ hóa chất thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng. 

Chương III 
PHÂN LOẠI, GHI NHÃN VÀ 

KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT NGUY HIỂM 
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Điều 12. Phân loại, ghi nhãn hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có nghĩa vụ phân loại, ghi 
nhãn hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường. 

2. Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc, hướng dẫn kỹ thuật của 
Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất và được quy định cụ thê 
tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ 
Công Thương. 

3. Việc ghi nhãn đối với hóa chất nguy hiêm được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về nhãn hàng hóa và hướng dẫn của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại 
và ghi nhãn hóa chất và được quy định cụ thê tại Chương III Thông tư số 
04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương. 

Điều 13. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện mua, bán hóa chất độc phải có phiêu kiêm soát, có 
xác nhận của bên mua, bên bán đê làm cơ sở cho việc kiêm soát hóa chất độc lưu 
thông trên thị trường. 

2. Phiêu kiêm soát mua, bán hóa chất độc theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ 
Công Thương, bao gồm: thông tin về tên, khối lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, 
chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số chứng minh nhân dân của đại diện bên 
mua, bên bán; ngày giao nhận hàng. 

3. Phiêu kiêm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên 
mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

Điều 14. Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất 

1. Hóa chất nguy hiêm (kê cả hỗn hợp chất có thành phần nguy hiêm) phải được 
lập Phiêu an toàn hóa chất. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiêm trước khi đưa vào 
sử dụng, lưu thông trên thị trường phải xây dựng Phiêu an toàn hóa chất. Phiêu an 
toàn hóa chất được chuyên giao miễn phí cho tổ chức, cá nhân tiêp nhận hóa chất nguy 
hiêm ngay tại thời điêm giao nhận hóa chất lần đầu. 

3. Trường hợp những bằng chứng khoa học cho thấy có sự thay đổi về đặc tính 
nguy hiêm của hóa chất, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất nguy hiêm phải tiên 
hành sửa đổi, bổ sung Phiêu an toàn hóa chất. Phiêu an toàn hóa chất sửa đổi, bổ sung 
phải được tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này cung cấp ngay cho tổ chức, 
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cá nhân có liên quan đến hóa chất đó. Ngày tháng sửa đổi, bổ sung và những nội 
dung sửa đổi, bổ sung phải được thể hiện bằng dấu hiệu rõ ràng lưu ý người sử dụng 
Phiếu an toàn hóa chất. 

4. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất nguy hiểm phải lưu giữ 
Phiếu an toàn hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm hiện có trong cơ sở của 
mình và xuất trình khi có yêu cầu, đảm bảo tất cả các đối tượng có liên quan đến hóa 
chất nguy hiểm có thể nắm được các thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất của các 
hóa chất nguy hiểm đó. 

5. Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành 
kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công 
Thương. 

Điều 15. Lập sổ theo dõi tiền chất công nghiệp 

1. Tổ chức, cá nhân phải mở sổ theo dõi riêng số lượng tiền chất công nghiệp sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ. 

2. Sổ theo dõi tiền chất công nghiệp không được ghi chung với hàng hóa khác. 
Sổ theo dõi tiền chất gồm các thông tin: tên đầy đủ của khách hàng; địa chỉ trụ sở 
chính; số điện thoại; số fax; tên tiền chất; số lượng mua hoặc bán; nồng độ hoặc hàm 
lượng sử dụng; số lượng tồn kho; mục đích sử dụng. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của các Sở, ngành 

1. Các Sở, ngành thực hiện công tác quản lý hoạt động hóa chất theo chức năng 
và theo phân công tại Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về 
hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp triển khai, hướng 
dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa 
chất nguy hiểm thực hiện Quy định này; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 
trong công tác di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất nguy hiểm xen cài 
trong khu dân cư. 

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

a) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động hóa 
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chất ngành công nghiệp; 

b) Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an 
toàn hóa chất và Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hóa chất 
nguy hiểm; 

c) Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất công 
nghiệp theo quy định; 

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện của cơ sở hoạt động hóa chất công 
nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đã cấp đối với tổ chức, cá nhân 
không đảm bảo các điều kiện quy định tại thời điểm kiểm tra. 

3. Trách nhiệm của Sở Y tế 

a) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động hóa 
chất ngành y tế, thực phẩm; 

b) Tổ chức huấn luyện về an toàn vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực 
phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

c) Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất y tế, 
thực phẩm theo quy định; tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ và cấp giấy phép vận 
chuyển hóa chất trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, 
kiểm tra việc vận chuyển hóa chất của cơ sở vận chuyển đã được cấp giấy phép vận 
chuyển hóa chất thuộc lĩnh vực và thẩm quyền quản lý; thu hồi giấy phép vận chuyển 
hóa chất khi phát hiện vi phạm theo quy định. 

4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn kiến thức chuyên môn về sản xuất, kinh doanh 
và sử dụng hóa chất trong nông nghiệp; 

b) Hướng dẫn điều kiện, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh 
hóa chất trong nông nghiệp; 

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử 
dụng hóa chất trong nông nghiệp. 
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5. Trách nhiệm của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố 

a) Phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thực hiện 
các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 

b) Thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo 
quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; thể hiện nội dung kết luận cơ sở đủ 
điều kiện hay không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy để hoạt động 
hóa chất nguy hiểm trong các văn bản pháp lý về phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy của các cơ sở 
hoạt động hóa chất và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tạm 
đình chỉ, đình chỉ đối với các hành vi vi phạm các điều kiện an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 
năm 2014 của Chính phủ; 

d) Phối hợp thống kê và di dời các cơ sở hóa chất nguy hiểm không đảm bảo 
điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu 
dân cư; 

6. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 
trong hoạt động hóa chất; 

b) Thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế 
hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án/cơ sở hoạt động hóa chất; 

c) Kiểm tra việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động 
hóa chất; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đình chỉ các cơ sở 
hóa chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Phối hợp hướng dẫn, thông báo cho các doanh nghiệp đăng ký ngành 
nghề về hóa chất thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cấp Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sau đăng ký kinh 
doanh; 

b) Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký đầu tư, đăng ký doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 
dự án đầu tư và quản lý hoạt động sau đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo 
đúng quy định của pháp luật đối với dự án, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
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liên quan đến hoá chất nguy hiểm. 

8. Trách nhiệm của Công an Thành phố 

a) Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo quy 
định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; 

b) Kiểm soát hóa chất nguy hiểm lưu thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt đối 
với hóa chất nhập lậu, hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi nhãn theo 
quy định; 

c) Khởi tố, điều tra các trường hợp có dấu hiệu phạm tội và các vụ án liên quan 
đến hoạt động hóa chất để xảy ra sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản 
và môi trường. 

9. Cục Hải quan Thành phố, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương phối hợp kiểm 
soát, quản lý hóa chất nhập khẩu; chia sẻ thông tin về danh sách doanh nghiệp nhập 
khẩu hóa chất cho các Sở, ngành chức năng để phục vụ công tác quản lý hoạt động 
hóa chất trên địa bàn. 

10. Cục Thuế Thành phố tiếp nhận và chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện tiếp 
nhận văn bản thông báo chủng loại, số lượng hóa chất hết hạn sử dụng của các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất và hướng dẫn xử lý theo quy định pháp 
luật về quản lý thuế. 

11. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu 
công nghệ cao Thành phố có trách nhiệm phổ biến, phối hợp kiểm tra việc thực hiện 
Quy định này của các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong khu quản lý. 

12. Trách nhiệm của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố 

a) Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo quy 
định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này; 

b) Kiểm soát hóa chất nguy hiểm lưu thông trên thị trường, đặc biệt đối với hóa 
chất nhập lậu, hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi nhãn theo quy định. 

13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Phổ biến Quy định này đến các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc địa 
bàn quản lý; 

b) Phối hợp rà soát, lập phương án di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa 
chất nguy hiểm hoạt động xen cài trong khu dân cư; 

c) Giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm trên 
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địa bàn và xử lý triệt đê các cơ sở tồn trữ, sang chiêt hóa chất nguy hiêm trong khu 
dân cư; 

d) Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất, 
kinh doanh hóa chất nguy hiêm trong khu dân cư. 

Điều 17. Xử lý vi phạm 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy định 
này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nêu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ trách nhiệm được phân công 
phối hợp triên khai Quy định này. 

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, liên quan đên hoạt động hóa chất có 
trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn hóa chất theo Quy định này, 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan đê bảo đảm an toàn cho người lao động, sức khoẻ cộng đồng 
và môi trường. 

3. Khi có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thê các văn bản quy phạm pháp luật làm 
căn cứ pháp lý ban hành, Quy định này sẽ được điều chỉnh phù hợp và áp dụng theo 
quy định pháp luật hiện hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 47/2016/QĐ-UBND 

QUYET ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ văn bản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 8605/BC-STP-KTrVB 
ngày 24 tháng 10 năm 2016 báo cáo kết quả rà soát, xác định và công bô các văn bản 
hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung 
không còn phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014, cụ thể: 

- Quyết định số 141/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân 
dân thành phố ban hành quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, đoạn "Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn còn 
lại được xem xét gia hạn với thời hạn không quá 06 tháng cho đến khi Ủy ban nhân 
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dân thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành 
phố" của Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 về tăng cường 
công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vì 
không còn phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2016. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban -
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48/2016/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Khoa học và công 
nghệ; 

Căn cứ Nghị định sô 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đôi với các hoạt động khoa học và công 
nghệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 
năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 
2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đôi với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư sô 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quôc gia có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quôc gia; 
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Căn cứ Thông tư sô 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cánhân thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quôc gia sử dụng ngân sáchnhà nước; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp quôc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư sô 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt 
hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quôc gia sử 
dụng ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 2370/TTr-
SKHCN ngày 18 tháng 10 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều l.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2016. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 
và Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 
thành phố. 

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 
các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiêu như sau: 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ); là những vấn 
đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết đê đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triên 
kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triên khoa học và công nghệ và 
được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học và công 
nghệ; 

2. Chương trình khoa học và công nghệ là nhiệm vụ có mục tiêu chung giải 
quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triên và ứng dụng khoa học và 
công nghệ trung hạn hoặc dài hạn. Chương trình khoa học và công nghệ được triên 
khai dưới hình thức tập hợp các đề tài khoa học và công nghệ, đề tài hỗ trợ triên khai, 
dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ, đề án khoa học. 

3. Đề tài khoa học và công nghệ là nhiệm vụ có nội dung chủ yếu là hoạt động 
khám phá, phát hiện, tìm hiêu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã 
hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn; 
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4. Đề tài hỗ trợ triển khai là nhiệm vụ nhằm hỗ trợ sản xuất các sản phẩm mẫu, 
công bố thông tin dưới dạng xuất bản phẩm; 

5. Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và triên khai thực nghiệm đê thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô 
hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công 
nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống; 

6. Dự án khoa học và công nghệ là nhiệm vụ giải quyết các vấn đề khoa học và 
công nghệ chủ yếu phục vụ việc sản xuất một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm trọng 
điêm, chủ lực có tác động nâng cao trình độ công nghệ của một ngành, một lĩnh vực, 
có ảnh hưởng lớn đến sự phát triên kinh tế - xã hội của đất nước hoặc thực hiện theo 
yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Dự án khoa học và công nghệ được triên 
khai dưới hình thức đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm và dự 
án đầu tư khoa học và công nghệ có mục tiêu, nội dung gắn kết hữu cơ, đồng bộ và 
được tiến hành trong một thời gian nhất định. 

7. Đề án khoa học là nhiệm vụ nhằm mục tiêu xác định cơ sở lý luận và thực 
tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. 

8. Tuyển chọn là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt 
nhất đê thực hiện nhiệm vụ thông qua việc xem xét, đánh giá các hồ sơ đăng ký tham 
gia tuyên chọn theo những yêu cầu, tiêu chí quy định. 

9. Giao trực tiếp là việc chỉ định tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện và 
chuyên môn phù hợp đê thực hiện nhiệm vụ. 

10. Cơ quan quản lý là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ và kinh phí được phân bổ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của 
thành phố. 

11. Hoạt động khai thác kết quả của nhiệm vụ là các hoạt động nhằm thương 
mại hóa các kết quả này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức sau: chuyên 
giao quyền sở hữu, chuyên giao quyền sử dụng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu, 
ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. 

12. Quản lý tài sản bao gồm việc quản lý, xử lý, đăng ký và lưu trữ thông tin tài 
sản đuợc hình thành thông qua việc triên khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ. 

13. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ là văn bản thỏa thuận giữa cơ quan quản lý và 
tổ chức chủ trì về việc giao, nhận thực hiện nhiệm vụ. 
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Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn 
thành phố. Xác định các chương trình khoa học và công nghệ trọng điêm trung hạn, 
dài hạn có mục tiêu phục vụ định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của thành 
phố; 

2. Xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phù hợp với định 
hướng nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng 
nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách của thành phố; 

3. Quản lý thống nhất việc phân bổ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành 
phố. Quản lý, kiêm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và 
công nghệ của thành phố đúng mục đích, có hiệu quả và tuân thủ theo các 
quy định hiện hành; 

4. Tổ chức triên khai và quản lý các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật; 

5. Theo dõi, kiêm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ có sử dụng 
ngân sách nhà nước; 

6. Tổ chức quản lý và khai thác các kết quả của nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật; 

7. Tổ chức quản lý thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố 
phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát 
triên kinh tế - xã hội tại thành phố; 

8. Thực hiện công tác thanh tra, kiêm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân 
công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. 

9. Tổ chức hợp tác, phối hợp với các đơn vị khác trong việc triên khai và quản lý 
các nhiệm vụ. 

Chương II 
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 4. Chương trình khoa học và công nghệ 

1. Chương trình khoa học và công nghệ có mục tiêu nhằm tạo ra kết quả khoa 
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học và công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực; phát triển các 
công nghệ ưu tiên và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố. 

2. Mỗi 5 năm, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xác định, phê duyệt các 
chương trình khoa học và công nghệ của thành phố. 

Điều 5. Yêu cầu đối với nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Yêu cầu chung: 

a) Có tính khoa học, tính sáng tạo, tính cần thiết; 

b) Phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của 
thành phố; 

c) Có nội dung nghiên cứu không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ đã và đang thực hiện; 

d) Có 01 chủ nhiệm nhiệm vụ, ngoại trừ những nhiệm vụ có tính chất liên ngành 
và do thủ trưởng cơ quan quản lý quyết định. 

đ) Có thời gian thực hiện tối đa 24 tháng tính từ khi ký hợp đồng thực hiện; các 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, y tế triển khai không quá 36 tháng. 
Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được thực hiện 01 lần đối với mỗi nhiệm 
vụ. Thời gian gia hạn không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện 
trên 24 tháng và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện không quá 
24 tháng. Trường hợp không theo quy định trên do thủ trưởng cơ quan quản lý quyết 
định. 

2. Yêu cầu cụ thể: 

a) Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật: 
sản phẩm dự kiến được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn 
sản xuất thử nghiệm; có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu 
ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng; 

b) Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: kết 
quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn 
đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước; 

c) Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khác: sản phẩm khoa học và 
công nghệ đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại Việt 
Nam hoặc quốc tế thông qua các công bố trong nước và quốc tế hoặc có ý nghĩa quan 
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trọng đối với phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã 
hội; 

d) Dự án sản xuất thử nghiệm: công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ 
dự kiến phải đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất nhỏ và có tính khả thi trong 
ứng dụng hoặc phát triên sản phẩm ở qui mô sản xuất hàng loạt; 

đ) Dự án khoa học và công nghệ: kết quả phải giải quyết vấn đề khoa học và 
công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điêm, chủ lực, ưu 
tiên, mũi nhọn của thành phố. Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu 
quả kinh tế của dự án đầu tư sản xuất; có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triên 
khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực; 

e) Đề án khoa học: kết quả nghiên cứu là những đề xuất hoặc dự thảo cơ chế 
chính sách, quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật với đầy đủ luận cứ khoa học và 
thực tiễn phục vụ việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách phát triên kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước; 

3. Các nhiệm vụ được ưu tiên xem xét: 

a) Có tính cấp thiết và các kết quả tạo ra có triên vọng đóng góp vào việc thực 
hiện nhiệm vụ phát triên kinh tế-xã hội của thành phố; 

b) Các kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất sản phẩm trọng điêm, chủ lực, ưu 
tiên, mũi nhọn của thành phố; 

c) Các kết quả nghiên cứu có tác động nâng cao trình độ công nghệ về một 
ngành, một lĩnh vực hoặc một nhóm doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
của thành phố. 

d) Các kết quả nghiên cứu có sự ảnh hưởng lớn đến phát triên xã hội hoặc thúc 
đẩy phát triên tiềm lực khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực của thành phố. 

đ) Các vấn đề khoa học có huy động nguồn lực khoa học và công nghệ (nhân 
lực, nguồn lực tài chính, năng lực tổ chức nghiên cứu...) của thành phố hoặc quốc 
gia. 

e) Có đơn vị cam kết ứng dụng sản phẩm và cùng đầu tư kinh phí thực hiện. Tổ 
chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực đê tiếp nhận và triên 
khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra. 

Điều 6. Nhiệm vụ cấp quốc gia 

1. Nhiệm vụ cấp quốc gia được xác định theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 
08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 
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hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ. 

2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia được xác định tại Điều 2 Thông tư 
số 07/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26 tháng 5 năm 2014 
quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 
nước. 

3. Định kỳ hoặc tùy theo tính cấp thiết, thành phố xây dựng đề xuất đặt hàng gửi 
Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc có thể mời chuyên gia, nhóm chuyên gia, tổ chức, 
cơ quan dự kiến hưởng thụ kết quả nghiên cứu tham gia xây dựng đề xuất đặt hàng. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến tư vấn thông qua hội đồng tư 
vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập đối với đề xuất đặt hàng đã được xây dựng. Trên 
cơ sở ý kiến tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề xuất đặt hàng, trình Ủy 
ban nhân dân thành phố ký duyệt và gửi đề xuất đặt hàng cho Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

Điều 7. Nhiệm vụ cấp thành phố 

1. Nhiệm vụ cấp thành phố đáp ứng đồng thời các tiêu chí như sau: 

a) Được xây dựng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội, chương trình trọng điểm và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; 

b) Có mục tiêu giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ có tầm quan trọng 
đối với phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số lĩnh vực, 
ngành nghề; phát triển hướng công nghệ ưu tiên, đột phá; phát triển các sản phẩm 
trọng điểm, chủ lực của thành phố; xây dựng chính sách đột phá, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố; phù hợp với định hướng khoa học và công nghệ của 
thành phố trong cùng giai đoạn; 

2. Nhiệm vụ do thành phố đặt hàng 

a) Nhiệm vụ do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu 
cầu thực hiện; 

b) Nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu theo mức độ ưu tiên và 
khả năng đáp ứng ngân sách của thành phố, được Ủy ban nhân dân thành phố phê 
duyệt; 

3. Những nhiệm vụ khác đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 nhưng không thuộc quy 
định tại Khoản 2 Điều này được xem xét cấp một phần kinh phí từ ngân sách để hỗ 
trợ thực hiện. 
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Điều 8. Nhiệm vụ cấp cơ sở 

1. Nhiệm vụ cấp cơ sở đáp ứng một trong các tiêu chí: 

a) Giải quyết vấn đề khoa học của cơ sở, phù hợp với định hướng, mục tiêu phát 
triên của thành phố trong cùng giai đoạn và do thủ trưởng cơ sở ký hợp đồng thực 
hiện; 

b) Do cơ sở đề xuất, phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triên của thành phố 
trong cùng giai đoạn và được tài trợ thông qua Quỹ phát triên khoa học và công nghệ 
của thành phố; 

2. Nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước: 

a) Có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố; 

b) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị quản lý nhiệm vụ sử dụng kinh phí từ ngân 
sách sự nghiệp khoa học của thành phố có trách nhiệm lập danh mục nhiệm vụ của 
đơn vị mình và gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 
thành phố phê duyệt. 

c) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố 
có thê áp dụng quy định tại Chương V của Quy chế này hoặc ban hành quy định 
riêng phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị đê thực hiện việc quản lý 
các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách thành phố thuộc phạm vi quản lý của mình. 

3. Nhiệm vụ cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước 

a) Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích và tạo điều kiện đê các tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ của cơ sở bằng 
nguồn kinh phí tự có hoặc từ nguồn tài trợ (trong nước, nước ngoài). 

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước được Sở 
Khoa học và Công nghệ đánh giá, thẩm định theo quy định tại Thông tư số 
02/2015/TT/BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

c) Các nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được Sở Khoa học 
và Công nghệ đánh giá, thẩm định, được khuyến khích cung cấp thông tin theo quy 
định tại Điều 7, Điều 13 và Điều 26 của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng 
ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ; 
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d) Các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt điểm 3b, 3c điều khoản này được xem xét 
ưu tiên hưởng các quyền lợi, chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
của thành phố. 

Chương III 
QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 9. Yêu cầu đối với tổ chức đăng ký làm tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

1. Nguyên tắc chung: Là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt 
Nam. 

2. Tổ chức đăng ký làm tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các yêu 
cầu sau: 

a) Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ; 

b) Có đủ kinh nghiệm, năng lực đáp ứng trực tiếp hoặc gián tiếp các yêu cầu về 
phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực để thực hiện nghiên cứu; 

3. Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ (gọi tắt là tổ chức chủ trì) sử dụng ngân sách sự 
nghiệp khoa học phải là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công 
nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là 
các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp. 

4. Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau không đủ điều kiện đăng ký làm 
tổ chức chủ trì nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học thành phố: 

a) Chưa hoàn thành nghĩa vụ trong Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
tại Điều 19 của Quy chế này đối với các nhiệm vụ trước đây thực hiện tại cùng cơ 
quan quản lý; 

b) Thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 về xử lý vi phạm của Quy chế này; 

c) Không triển khai, chuyển giao hay ủy quyền khai thác kết quả nghiên cứu được 
hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày thỏa thuận mà không có lý do chính đáng; 

d) Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ 
sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy 
định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp cho đến khi khắc phục. 
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5. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chủ trì 

a) Chịu trách nhiệm về nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí của nhiệm vụ. 

b) Lựa chọn cá nhân thuộc tổ chức chủ trì có đủ trình độ chuyên môn và năng 
lực tổ chức thực hiện đê làm chủ nhiệm nhiệm vụ. Trường hợp thay đổi chủ nhiệm 
nhiệm vụ thì cá nhân được lựa chọn phải đáp ứng các yêu cầu của chủ nhiệm nhiệm 
vụ quy định tại Điều 10 của Quy chế này. Kết quả việc thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ 
phải thông báo bằng văn bản và được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhiệm vụ. 

c) Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với cơ quan quản lý nhiệm vụ; ký hợp đồng 
giao việc, hợp đồng thuê khoán chuyên môn với chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức 
cá nhân tham gia thực hiện các nội dung của nhiệm vụ. 

d) Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết với cơ quan quản lý 
nhiệm vụ và chủ nhiệm nhiệm vụ. 

đ) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất (trang thiết bị, nhà xưởng, phương 
tiện), nhân lực, huy động đủ các nguồn tài chính hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước 
(nếu có) và các điều kiện khác đê đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký. 

e) Tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã cam kết; 

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng quy định pháp luật kinh phí được cấp 
đê thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký với cơ quan quản lý nhiệm vụ; cấp đủ và 
đúng tiến độ kinh phí từ các nguồn kinh phí đã cam kết trong hợp đồng cho chủ 
nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nội dung của nhiệm 
vụ; thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

h) Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý và cơ quan chủ quản theo quy 
định hiện hành. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan 
quản lý, kiêm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ. Kiến nghị các điều chỉnh khi cần 
đê thực hiện được mục tiêu, nội dung, sản phẩm của nhiệm vụ. 

i) Tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ kết quả của nhiệm vụ cho các 
tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

k) Thực hiện việc công bố, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
hiện hành. 

l) Tổ chức quản lý, khai thác, chuyên giao các kết quả của nhiệm vụ, được 
hưởng các quyền lợi và chịu trách nhiệm phân phối các lợi ích từ các hoạt động trên 
theo quy định của pháp luật. 
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6. Kết quả của các nhiệm vụ do tổ chức chủ trì thực hiện được ghi nhận, làm căn 
cứ để xem xét khen thưởng và được giao thực hiện các nhiệm vụ khác. 

Điều 10. Yêu cầu đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ 

1. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các điều 
kiện sau: 

a) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có ít nhất hai năm kinh nghiệm công 
tác theo đúng lĩnh vực của nhiệm vụ đăng ký làm chủ nhiệm; 

b) Có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ; 

2. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện làm chủ 
nhiệm nhiệm vụ: 

a) Đang làm chủ nhiệm từ 01 nhiệm vụ trở lên bằng nguồn kinh phí tài trợ của 
thành phố; 

b) Thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 về xử lý vi phạm của Quy chế này. 

c) Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ sẽ không được tham gia đăng ký thực hiện 
nhiệm vụ trong thời hạn hai năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền. 

d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký thực 
hiện nhiệm vụ trong thời hạn năm năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền. 

3. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ nhiệm nhiệm vụ: 

a) Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh của nhiệm vụ. 

b) Ký hợp đồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về tính trung thực, giá trị 
khoa học, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký; chịu trách 
nhiệm đề xuất với tổ chức chủ trì về phương án ứng dụng kết quả hoặc thương mại 
hoá sản phẩm từ kết quả của nhiệm vụ; 

d) Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo cam kết trong hợp 
đồng với tổ chức chủ trì và đề xuất, kiến nghị các điều chỉnh khi cần thiết. 

đ) Phối hợp với cơ quan quản lý và tổ chức chủ trì đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ theo quy định của pháp luật. 
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e) Kiêm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực 
hiện nhiệm vụ theo hợp đồng. Thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng một lần), báo 
cáo đột xuất về tiến độ triên khai, sử dụng kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện 
của nhiệm vụ với tổ chức chủ trì. Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết khoa học và 
công nghệ và các tài liệu khác theo hợp đồng đã ký với tổ chức chủ trì. 

h) Tuân thủ các quy định kiêm tra, giám sát và báo cáo theo yêu cầu của tổ chức 
chủ trì và cơ quan quản lý; 

i) Sử dụng kinh phí đúng mục đích và tuân thủ quy định về thanh, quyết toán 
kinh phí của đề tài theo đúng quy định tài chính hiện hành. 

Chương IV 
BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 11. Ban chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ 

1. Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ (gọi tắt là Ban chủ 
nhiệm) do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập nhằm tư vấn triên khai tổ chức thực 
hiện Chương trình khoa học và công nghệ. Việc thành lập Ban chủ nhiệm do Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo nhu cầu cần thiết. 

2. Thành phần Ban chủ nhiệm bao gồm: 

a) Số lượng: không quá năm thành viên và một thư ký hành chính. 

b) Một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm và các ủy viên: là các nhà khoa học và 
nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm phù hợp, có uy tín, được tín 
nhiệm trong giới chuyên môn, có điều kiện đảm đương công việc của chương trình. 

c) Thư ký hành chính là chuyên viên của Sở Khoa học và Công nghệ. Thư ký 
hành chính giúp Ban chủ nhiệm chương trình đảm bảo các thủ tục và chế độ cần thiết 
cho công tác quản lý của chương trình phù hợp với quy định của Nhà nước. 

d) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có quyền bổ sung hoặc thay đổi thành 
viên của Ban chủ nhiệm khi cần thiết. 

3. Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 2 năm. 

4. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên trong Ban chủ nhiệm: 
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a) Tư vấn xác định định hướng, nội dung chương trình khoa học và công nghệ 
của thành phố giai đoạn 5 năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm của chương trình. 

b) Tư vấn xác định mục tiêu và dự kiến sản phẩm của các nhiệm vụ cụ thể hàng 
năm. 

c) Nghiên cứu, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của chương trình; đánh 
giá, dự báo, khuyến cáo, kiến nghị đối với Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện, 
phát triển chương trình theo đúng mục tiêu đề ra. 

d) Tham gia hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ và các hội đồng tư vấn khác 
theo quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ. 

đ) Nghiên cứu, theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ liên quan đến 
chương trình trên phạm vi cả nước, khu vực, thế giới và định kỳ 06 tháng hay đột 
xuất có báo cáo, nhận định, đánh giá, tham vấn bằng văn bản đối với Sở Khoa học và 
Công nghệ 

e) Chủ nhiệm chương trình triệu tập và chủ trì các phiên họp định kỳ 3 tháng/lần 
của Ban chủ nhiệm chương trình, chuẩn bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận tại 
các phiên họp của Ban chủ nhiệm, tổng hợp và thống nhất các ý kiến của các thành 
viên trong Ban chủ nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo về tình hình hoạt 
động của chương trình hàng năm, 5(năm) năm. Khi cần thiết chủ nhiệm chương trình 
có thể tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà sản xuất 
kinh doanh và đại diện các cơ quan quản lý có liên quan để đóng góp ý kiến cho việc 
xây dựng nhiệm vụ và triển khai chương trình. 

g) Thư ký hành chính giúp Ban chủ nhiệm chuẩn bị nội dung, điều kiện và 
phương tiện làm việc cho các kỳ họp và hoạt động của ban chủ nhiệm chương trình, 
ghi biên bản các kỳ họp và tổng hợp, xây dựng các báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ 
của Ban chủ nhiệm chương trình. 

5. Ban chủ nhiệm được bảo đảm các điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc 
và hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành. 

Điều 12. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ 

1. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ do thủ trưởng cơ quan quản lý thành 
lập để thực hiện các hoạt động tuyển chọn, giám định, nghiệm thu, thẩm định kinh 
phí; thanh lý; thẩm định, đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 
dụng ngân sách; xác định nhiệm vụ cấp quốc gia (gọi tắt là Hội đồng tư vấn). 
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2. Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, minh bạch, 
trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Các thành viên Hội đồng tư 
vấn thảo luận công khai về nội dung được giao tư vấn. Ý kiến của các thành viên Hội 
đồng tư vấn và kiến nghị của Hội đồng tư vấn phải được lập thành văn bản. Các 
thành viên Hội đồng tư vấn phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. 

3. Thành phần Hội đồng tư vấn bao gồm các nhà khoa học, đại diện cơ quan, tổ 
chức đề xuất đặt hàng, cơ quan, tổ chức đặt hàng, chuyên gia quản lý, chuyên gia 
kinh doanh có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với nhiệm vụ tư 
vấn. 

4. Cá nhân thuộc các trường hợp sau không được là thành viên hội đồng tư vấn: 

a) Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ mà Hội 
đồng tư vấn đang xem xét; 

b) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ mà Hội đồng tư vấn đang 
xem xét, trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở quyết định; 

c) Người đang bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công 
nghệ hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án và chưa được xóa 
án tích; 

d) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thành viên 
chính tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc người có quyền lợi và lợi ích liên quan khác; 

đ) Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì 
nhiệm vụ. 

5. Hội đồng tư vấn gồm có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 02 thành viên là ủy 
viên phản biện, 01 ủy viên thư ký khoa học và các thành viên khác. Số lượng các 
thành viên trong Hội đồng tư vấn từ 05 đến 09 thành viên. 

6. Trường hợp đặc biệt do tính chất phức tạp hoặc yêu cầu đặc thù của vấn đề 
cần tư vấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thể xem xét quyết định số lượng 
thành viên và thành phần hội đồng khác với quy định tại các Khoản 5 Điều này. 

7. Hội đồng giám định và hội đồng nghiệm thu được thành lập căn cứ trên thành 
phần hội đồng xét duyệt, số thành viên có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế, 
nhưng phải bảo đảm ít nhất 50% tổng số thành viên trong hội đồng xét duyệt. 

8. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn: 

a) Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng, 
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trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch hội đồng ủy quyền, các 
chuyên gia phản biện và ủy viên thư ký khoa học. 

b) Hội đồng cử hoặc bầu một thành viên làm ủy viên thư ký khoa học ngay tại 
phiên họp đê ghi chép các ý kiến thảo luận và lập biên bản phiên họp của hội đồng. 

c) Các ý kiến kết luận của hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên 
của hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

d) Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký khoa học của hội đồng tổng 
hợp đê hội đồng thảo luận và biêu quyết thông qua. Thành viên hội đồng có thê yêu 
cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của hội đồng. 

9. Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý sẽ xem xét 
và quyết định các vấn đề liên quan. 

10. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng tư vấn 

a) Thành viên hội đồng tư vấn có trách nhiệm đánh giá hồ sơ theo các yêu cầu đã 
quy định đối với từng loại hội đồng tư vấn; thảo luận, viết nhận xét, đánh giá, chấm 
điêm độc lập, xếp loại theo các tiêu chí hướng dẫn của cơ quan quản lý; 

b) Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tổng hợp kết luận, đánh giá, lập biên bản họp 
hội đồng tư vấn. 

c) Thành viên hội đồng tư vấn có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin nhận được 
trong quá trình hoạt động tư vấn, trừ trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản hoặc 
pháp luật có quy định khác. 

Điều 13. Tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập 

1. Tổ chức tư vấn độc lập là tổ chức có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực 
chuyên môn cần tư vấn. 

2. Chuyên gia tư vấn độc lập là người có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực 
và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn cần tư vấn. 

3. Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan quản lý có quyền lấy ý kiến tư 
vấn của tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn độc lập trước khi họp Hội đồng tư vấn. 

Chương V 
QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 14. Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ 
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1. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 
duyệt phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm nhằm mục 
tiêu phục vụ xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội của thành phố. 

2. Căn cứ phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ 5 năm do Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điêm, các 
lĩnh vực khoa học và công nghệ khác. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hàng năm. 

Điều 15. Xây dựng và phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm 

1. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, 
trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục nhiệm vụ sử dụng kinh phí từ 
ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố do các cơ quan quản lý khác đề xuất, 
bao gồm những nhiệm vụ phát sinh trong năm. 

2. Đối với nhiệm vụ sử dụng kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học do Sở 
Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý: 

a) Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng danh mục nhiệm vụ phù hợp với 
chương trình khoa học và công nghệ của thành phố. 

b) Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ có sử dụng ngân sách thành phố trên 500 triệu đồng đối với lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn, trên 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và 
khoa học công nghệ. Các trường hợp khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
phê duyệt. 

c) Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu bằng danh mục riêng đối với những 
nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc loại mật theo quy định đê Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt thực hiện. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm công bố rộng rãi danh mục 
nhiệm vụ đã được phê duyệt đê lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm 
tốt nhất thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 16. Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ 

1. Tiêu chí, điều kiện tuyên chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ: 



CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2017 47 

a) Tiêu chí: Mức độ phù hợp về mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện, sản 
phẩm, hiệu quả kinh tế xã hội, thời gian, kinh phí đề xuất, năng lực của tổ chức, cá 
nhân đăng ký. 

b) Điều kiện: Nhiệm vụ được đánh giá "Đạt" để đưa vào xem xét cho thực hiện 
khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

-Trên 50% số thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ đạt từ 70 điểm trở lên 
(tính theo thang điểm 100), trong đó bắt buộc phải có các ủy viên phản biện và không 
có tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm). 
Trong trường hợp có từ hai (2) hồ sơ trở lên cùng đăng ký thực hiện một nhiệm vụ, 
hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ có tổng số điểm trung bình của các tiêu chí cao nhất. 

- Hồ sơ có số điểm trung bình đạt từ 70 điểm trở lên trên tổng số điểm của các 
thành viên trong Hội đồng tư vấn. Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng 
nhau thì điểm cao hơn của Chủ tịch Hội đồng (hoặc điểm cao hơn của Phó Chủ tịch 
hội đồng được ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt) được ưu tiên 
để xếp hạng. 

2. Cơ quan tuyển chọn và quyết định giao nhiệm vụ: 

a) Trong thời hạn 13 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 
thành lập tổ hoặc Hội đồng tư vấn để thẩm định thuyết minh dự toán đối với các nội 
dung: định mức chi, hiệu quả đầu tư, mức độ cân đối các nguồn lực, tỷ lệ sở hữu các 
kết quả nghiên cứu. Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định 
giao thực hiện nhiệm vụ và cấp kinh phí dưới hình thức cấp một phần hoặc toàn bộ 
kinh phí và thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 

b) Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ được thực hiện thông qua Hội đồng tư vấn được thành lập theo quy định tại 
Điều 12 của Quy chế này. Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định phê duyệt, 
ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ dựa trên kết quả tư vấn của các Hội đồng, độ ưu tiên 
của nội dung nghiên cứu, khả năng cân đối ngân sách. 

3. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu A1-TMNCKHCN hoặc mẫu A2-
TMNVKHXHNV); Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu A3-TMDASXTN); 
Thuyết minh Đề án khoa học (mẫu A4- TMĐAKH); 
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- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm 
vụ (Mẫu A5-LLTC); 

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên 
tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH); 

- Công văn đặt hàng/ cam kết ứng dụng/ cam kết cùng đầu tư kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ (nếu có); 

b) Số lượng hồ sơ: 

- 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, 
sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; 

- 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). 

4. Trình tự thực hiện: 

a) Tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ; cơ quan nhà 
nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là tổ chức) và cá 
nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này và nộp trực tiếp, qua bưu 
điện hoặc qua cổng thông tin điện tử đến Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học 
và Công nghệ thực hiện công tác xem xét, đánh giá về tính phù hợp, tính khả thi của 
hồ sơ đăng ký và thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn nhiệm vụ. 

- Trường hợp nhiệm vụ được đánh giá "Đạt", trong vòng 15 ngày làm việc kể từ 
ngày họp tuyển chọn, tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp lại cho 
Sở Khoa học và Công nghệ Thuyết minh nhiệm vụ có xác nhận của Chủ tịch Hội 
đồng tư vấn. Sau thời gian này, nếu Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được 
Thuyết minh, xem như tổ chức và cá nhân chủ trì từ chối không thực hiện nhiệm vụ. 

- Trường hợp nhiệm vụ được đánh giá "Không đạt", trong vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày họp tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo về việc từ 
chối tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. 

c) Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thuyết minh nhiệm vụ 
có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ có trách 
nhiệm thành lập tổ hoặc Hội đồng tư vấn để thẩm định thuyết minh dự toán đối với 
các nội dung: định mức chi, hiệu quả đầu tư, mức độ cân đối các nguồn lực, tỷ lệ sở 
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hữu các kết quả nghiên cứu. Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ 
quyết định giao thực hiện nhiệm vụ và cấp kinh phí dưới hình thức cấp một phần 
hoặc toàn bộ kinh phí và thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ. 

d) Tổng thời gian giải quyết thủ tục là 53 ngày làm việc. 

5. Đối với các nghiên cứu y sinh học mà đối tượng nghiên cứu là con người 
(nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc, trang thiết bị y tế, nghiên cứu về phương 
pháp điều trị, chẩn đoán, các mẫu sinh học, điều tra dịch tễ học, xã hội học và tâm lý 
học, ...) phải được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học thông qua trước khi 
triên khai theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 17. Giám định, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

1. Giám định nhiệm vụ là việc đánh giá kết quả thực hiện từng giai đoạn của 
nhiệm vụ so với Hợp đồng đã ký kết thông qua Hội đồng tư vấn. 

2. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phải lập báo cáo tiến độ thực hiện 
nhiệm vụ 6 tháng một lần và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Căn cứ báo cáo tiến 
độ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và tổ chức kiêm tra, giám sát thực tế nếu cần 
thiết. Việc kiêm tra, đánh giá dựa trên hợp đồng thực hiện nhiệm vụ đã ký kết; đảm 
bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, trung thực và chính xác. Trường hợp không 
nhận được báo cáo tiến độ theo quy định, Sở Khoa học và công nghệ có quyền đình 
chỉ thực hiện nhiệm vụ. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn đê giám định đối với 
mỗi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nội 
dung nghiên cứu và tiến độ theo hợp đồng. Nhiệm vụ được xem xét cấp tiếp kinh phí 
thực hiện theo kết luận của Hội đồng tư vấn. Trường hợp nhiệm vụ có thời gian thực 
hiện dưới 12 tháng hoặc kinh phí dưới 150 triệu đồng, không cần thực hiện giám 
định. 

4. Báo cáo tiến độ và báo cáo giám định nhiệm vụ được thực hiện theo hướng 
dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 18. Nghiệm thu nhiệm vụ 

1. Nghiệm thu nhiệm vụ là việc đánh giá toàn bộ kết quả thực hiện của nhiệm vụ 
so với Hợp đồng đã ký kết thông qua Hội đồng tư vấn. 

2. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ 
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trước khi nộp hồ sơ nghiệm thu cho Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả đánh giá 
được tổng hợp và báo cáo theo Mẫu C1-BCKQTĐG. 

3. Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ (Mẫu C2-CVĐNNTNV); 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ; 

- Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ; 

- Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, 
tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có); 

- Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích, ...), sổ nhật ký của nhiệm vụ; 

- Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên 
trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ; 

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ; 

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Các tài liệu khác (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện 
tử (dạng PDF, không cài bảo mật). 

4. Trình tự thực hiện 

a) Tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 
4 Điều này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ có nhiệm vụ phải thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định thì tổ chức chủ trì phải bổ sung trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 
học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn để đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ. 
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5. Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với báo cáo tổng hợp và sản phẩm của 
nhiệm vụ 

a) Đánh giá về báo cáo tổng hợp: Đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-
gíc của báo cáo tổng hợp (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng ...) và tài liệu 
cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài 
liệu được trích dẫn). 

- Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ; 

- Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật; 

- Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày 
theo kết cấu hệ thống và lô-gíc khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận 
và thực tiễn cụ thê giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết 
quả nhiệm vụ phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học; 

- Kết cấu nội dung, văn phong khoa học phù hợp. 

b) Đánh giá về sản phẩm của nhiệm vụ, bao gồm: Số lượng, khối lượng sản 
phẩm; chất lượng sản phẩm; chủng loại sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của 
sản phẩm. 

- Mức độ đầy đủ về chủng loại, số lượng, khối lượng sản phẩm so với Hợp 
đồng; 

- Xác định tên, nội dung của sản phẩm rõ ràng, cụ thê; 

- Xác định đối tượng, địa chỉ và nơi tiếp nhận rõ ràng, cụ thê; 

- Xác định rõ phương án, lộ trình về tổ chức, thực hiện (nếu có). 

- Về sản phẩm khoa học đạt vượt hợp đồng; những đóng góp khoa học mới của 
nhiệm vụ (nếu có); 

- Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả 
thực hiện nhiệm vụ. 

c) Yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ 

Ngoài các yêu cầu ghi trong hợp đồng, thuyết minh nhiệm vụ, sản phẩm của 
nhiệm vụ cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Đối với sản phẩm là: mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; 
giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thê đo kiêm cần được kiêm 
định/khảo nghiệm/kiêm nghiệm tại cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp, độc 
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lập với tổ chức chủ trì nhiệm vụ; 

- Đối với sản phẩm là: nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy 
phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số 
liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô 
hình,...); đề án, qui hoạch; luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và 
các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi Hội đồng khoa học chuyên 
ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập hoặc tổ chức tư vấn 
độc lập; 

- Đối với sản phẩm là: kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, 
sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận 
của cơ quan chức năng phù hợp. 

6. Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với nhiệm vụ 

a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, 
khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau: 

- "Xuất sắc" khi vượt mức so với Hợp đồng; 

- "Đạt" khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo hợp đồng; 

- "Không đạt" không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo hợp đồng. 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau: 

- "Xuất sắc" khi báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định; 

- "Đạt" khi báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; 

- "Không đạt" khi không thuộc hai trường hợp trên. 

c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau: 

- "Xuất sắc" khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đều đạt mức 'Xuất sắc" và Báo cáo 
tổng hợp đạt mức "Đạt" trở lên; 

- "Đạt" khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất lượng, 
chủng loại sản phẩm ở mức "Đạt" trở lên; ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng 
sản phẩm ở mức "Đạt" trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng 
thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với hợp đồng), Báo cáo tổng hợp đạt mức 
"Đạt" trở lên; 

- "Không đạt" khi không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 
tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có). 
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7. Đánh giá, xếp loại của Hội đồng tư vấn 

a) "Xuất sắc" nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt nhất trí 
đánh giá mức "Xuất sắc" và không có thành viên đánh giá ở mức "Không đạt"; 

b) "Không đạt" nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có mặt 
đánh giá mức không đạt; 

c) "Đạt" nếu nhiệm vụ không thuộc Điêm a và Điêm b Khoản này. 

d) Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức "Đạt" trở lên, trong thời hạn 
30 ngày làm việc kê từ khi có kết quả đánh giá, tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của Hội đồng tư vấn. 

8. Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu có trách nhiệm đề xuất hướng nghiên 
cứu tiếp tục hoặc ứng dụng triên khai nhiệm vụ. 

Điều 19. Các trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng thực hiện nhiệm vụ O • 1 • • • 1 O • • • • 

1. Hợp đồng đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau: 

- Nhiệm vụ đã kết thúc, được nghiệm thu và hoàn tất thủ tục theo quy định. 

- Theo thỏa thuận bằng văn bản của hai bên tham gia ký kết Hợp đồng. 

2. Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện trong các trường hợp: 

a) Sở Khoa học và Công nghệ được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng: 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không nộp hồ sơ đê giám định, nghiệm 
thu nhiệm vụ theo quy định. 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không đảm bảo các điều kiện cần thiết 
về cơ sở vật chất và nhân lực như đã ghi trong Thuyết minh nhiệm vụ đê thực hiện 
Hợp đồng. 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ sử dụng kinh phí không đúng mục đích 
được nêu trong hợp đồng. 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện không đúng nội dung nhiệm 
vụ được nêu trong Thuyết minh và Hợp đồng; 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ vi phạm thời hạn thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên 
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thứ ba. 

- Nhiệm vụ trùng lắp với kết quả nghiên cứu, sáng tạo đã được công bố. 

- Sở Khoa học và Công nghệ phát hiện tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ 
gây ra hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vi phạm đến quy 
định pháp luật và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Sở Khoa học và Công nghệ xác định rằng không còn nhu cầu thực hiện nhiệm 
vụ. 

- Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ bị giải thể hoặc phá sản. 

- Do sự kiện bất khả kháng. 

b) Tổ chức chủ trì được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Sở 
Khoa học và Công nghệ không cấp đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ mà không có 
lý do chính đáng. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo việc chấm dứt thực hiện hợp đồng 
trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 20. Thanh lý hơp đồng thưc hiên nhiêm vu *J • 1 o • • • • 

1. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được tiến hành thanh lý trong các trường hợp 
sau: 

a) Nội dung hợp đồng được các bên thực hiện đầy đủ; 

b) Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bị chấm dứt thực hiện theo quy định tại Khoản 
2 Điều 19 của Quy chế này. 

2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý lập Hội đồng thanh lý để xác 
định nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc không hoàn thành hợp đồng để 
ra quyết định xử lý cụ thể đối với các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 
19 của Quy chế này. 

Điều 21. Công khai thông tin liên quan đến nhiêm vu 

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo rộng rãi các thông tin sau 
đây trên cổng thông tin chính thức của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng 
khác: 

1. Phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 5 
năm; 

2. Các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm, các lĩnh vực khoa học và 
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công nghệ khác giai đoạn 5 năm; 

3. Danh mục nhiệm vụ hàng năm; 

4. Danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt thực hiện hàng năm; 

5. Danh mục, kết quả nghiệm thu, báo cáo tóm tắt của các nhiệm vụ hàng năm; 

6. Thông báo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; 

7. Danh mục nhiệm vụ dừng thực hiện trong năm. 

Chương VI 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Điều 22. Cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách 
nhà nước 

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý 
được chuyên vào Quỹ phát triên khoa học và công nghệ thành phố và được quản lý 
theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Kinh phí này được ngân sách thành phố 
bổ sung kịp thời đê bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố được liên tục. 

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách thành phố do các cơ quan 
khác quản lý được ngân sách thành phố cấp trực tiếp vào tài khoản dự toán của cơ 
quan đó. 

Điều 23. Nội dung và định mức chi cho hoạt động quản lý và thực hiện • O • • • O 1 I/ • • 

nhiệm vụ 

1. Các nội dung và định mức chi đê thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông 
tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 
toán kinh phí đối với nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông 
tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN) và các quy định khác có liên quan. 

2. Dự toán kinh phí của nhiệm vụ bao gồm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ 
và hoạt động quản lý của tổ chức chủ trì. 

3. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước đê nhận 
kinh phí theo tiến độ được cam kết trong hợp đồng. 

4. Nội dung và định mức chi cho các hoạt động quản lý nhiệm vụ của Sở Khoa 
học và Công nghệ thực hiện theo quy định hiện hành. Sở Khoa học và Công nghệ 
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chịu trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các nội dung 
và định mức chưa được quy định. 

Điều 24. Nguyên tắc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

1. Nhiệm vụ do thành phố đặt hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế 
này được cấp toàn bộ kinh phí thực hiện. 

2. Dự án sản xuất thử nghiệm được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo 
quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 
tháng 02 năm 2011 về hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử 
nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

3. Nhiệm vụ không thuộc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này được xem xét cấp 
một phần kinh phí thực hiện nhưng không quá 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và khoa học công nghệ, không quá 500 triệu đồng đối với lĩnh vực khoa học xã 
hội và nhân văn. Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

Điều 25. Xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ 

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước được dự toán 
theo một trong các phương thức sau: 

a) Khoán chi từng phần; 

b) Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; 

c) Mua kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

2. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự 
toán kinh phí theo quy định hiện hành, đề xuất phương thức thực hiện theo quy định 
tại Khoản 1 Điều này. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi các nội dung chi 
ngoài khoán, tổ chức chủ trì phải được cơ quan quản lý chấp thuận điều chỉnh. 

Điều 26. Báo cáo và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

Công tác báo cáo, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định hiện hành quy định tại Điều 14 Thông tư số 27/2015/TTLT-
BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015. 

Điều 27. Nộp trả kinh phí 

1. Các trường hợp phải nộp trả kinh phí: 

a) Trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành do các nguyên nhân quy định tại 
Điều 19 (trừ trường hợp bất khả kháng): nộp trả kinh phí đã được cấp nhưng không 
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sử dụng, sử dụng không đúng thuyết minh dự toán hoặc không có chứng từ hợp pháp, 
hợp lệ. 

b) Trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 giữa Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: nộp trả kinh phí vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ 
do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ xem xét, quyết định. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tiến hành nộp 
trả kinh phí đối với từng trường hợp cụ thể. 

Điều 28. Quản lý kinh phí thu được từ việc khai thác các kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghê 

Nguồn kinh phí thu được từ việc thu hồi kinh phí, xử lý tài sản và hoạt động 
khai thác sản phẩm nghiên cứu của nhiệm vụ (do chuyển giao, do bán sản phẩm hoặc 
góp vốn) được nộp vào ngân sách thành phố. 

Điều 29. Kinh phí tiết kiêm 

1. Kinh phí tiết kiệm từ kinh phí được giao khoán là kinh phí chênh lệch giữa 
tổng dự toán kinh phí giao khoán của nhiệm vụ được phê duyệt so với tổng kinh phí 
giao khoán thực chi sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành và được đánh giá nghiệm thu ở 
cấp quản lý nhiệm vụ từ mức "Đạt" trở lên. 

2. Việc sử dụng kinh phí tiết kiệm từ những nội dung chi được giao khoán và 
không giao khoán quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 30. Quản lý chứng từ 

1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
hợp pháp, hợp lệ của toàn bộ hồ sơ chứng từ của nhiệm vụ và có trách nhiệm bảo 
quản, lưu trữ chứng từ chi theo đúng quy định để phục vụ công tác thanh tra, kiểm 
toán khi có yêu cầu. 

2. Cơ quan quản lý sau khi thẩm tra quyết toán nhiệm vụ lưu bảng kê chứng từ, 
bảng quyết toán kinh phí nhiệm vụ do tổ chức chủ trì xác nhận và đề nghị. 
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Chương VII 
QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 31. Quyền sở hữu đối với tài sản được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ • • • • • O O • 

1. Tài sản được hình thành thông qua việc triên khai thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: 

a) Tài sản được trang bị đê triên khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 

b) Tài sản là kết quả của việc triên khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ thê hiện dưới dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình; 

c) Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triên khai thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ, được hình thành thông qua việc triên khai thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Tỷ lệ quyền sở hữu đối với tài sản quy định tại điêm b khoản 1 điều này được 
xác định dựa trên sự thỏa thuận giữa cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề 
tài và các bên liên quan có đóng góp kinh phí hoặc phương tiện, cơ sở vật chất - kỹ 
thuật đê thực hiện. Tỷ lệ này phải được thê hiện trong Hợp đồng được ký kết giữa các 
bên. 

3. Cơ quan quản lý thay mặt cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến 
hành thỏa thuận về tỷ lệ quyền sở hữu đối với tài sản quy định tại điêm b khoản 1 
Điều này và đứng tên phần quyền sở hữu thuộc về Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 32. Quản lý và xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện và 
tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

1. Việc quản lý và xử lý tài sản quy định tại Điêm a và Điêm c Khoản 1 Điều 31 
được thực hiện theo quy định tại Chương II và Chương IV Thông tư liên tịch số 
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2015của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Tài chính quy định về hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình 
thành thông qua việc triên khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước. 
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2. Cơ quan quản lý có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết định (và báo cáo về Bộ Tài chính) điều chuyển tài sản quy định tại 
Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 31 thuộc thành phố quản lý cho cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý hoặc giữa các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan. 

3. Cơ quan quản lý được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quyết 
định việc điều chuyển tài sản quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 31 thuộc 
thành phố quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Việc quyết định bán, thanh lý tài sản quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 
Điều 31 thuộc thành phố quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy định 
về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí 
hoạt động (ban hành theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

Điều 33. Quản lý và xử lý tài sản là kết quả của viêc triển khai thực hiên 
nhiêm vụ khoa học và công nghê thể hiên dưới dạng tài sản hữu hình và • • • O O • • • O 

tài sản vô hình 

1. Việc quản lý và xử lý tài sản quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 31 được thực 
hiện theo quy định tại Chương III, Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-
BTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy 
định về hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Đối với các tài sản trí tuệ là tài sản vô hình theo quy định tại Điểm b Khoản 1 
Điều 31, chủ nhiệm và nhóm thực hiện trực tiếp nhiệm vụ được ghi nhận là tác giả 
của kết quả nghiên cứu và được hưởng quyền theo quy định của pháp luật có liên 
quan, ngoại trừ quy định tại Khoản 3 của Điều này. 

3. Việc thực hiện quyền công bố các loại báo cáo từ kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được các bên liên quan thỏa thuận và ghi nhận trong Hợp đồng. 

4. Xác lập quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ là tài sản vô hình theo quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Điều 31 Quy chế này (sau đây gọi tắt là tài sản trí tuệ). 

a) Cơ quan quản lý có trách nhiệm thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các hoạt 



60 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2017 

động xác lập quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ thuộc phần quyền sở hữu của Ủy 
ban nhân dân thành phố. 

b) Trách nhiệm chi trả chi phí xác lập quỵền đối với tài sản trí tuệ được các bên 
thỏa thuận và được thê hiện trong Hợp đồng. Chi phí này không tính vào kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ. 

4. Việc định giá các tài sản trí tuệ nhằm mục đích xử lý tài sản được thực hiện 
theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 
tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định việc định 
giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân 
sách nhà nước. Kết quả định giá phải được ghi nhận trên cơ sở đồng thuận giữa cơ 
quan quản lý và các bên liên quan. 

5. Cơ quan quản lý có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố quyết định (và báo cáo về Bộ Tài chính) điều chuyên tài sản quy định tại 
Điêm b Khoản 1 Điều 31 Quy chế này thuộc thành phố quản lý cho cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý hoặc giữa các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan 

6. Cơ quan quản lý được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quyết 
định việc điều chuyên tài sản quy định tại Điêm b Khoản 1 Điều 31 Quy chế này 
thuộc thành phố quản lý, ngoại trừ tài sản vô hình, cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành 
phố. 

7. Việc quyết định bán, thanh lý tài sản quy định tại Điêm b Khoản 1 Điều 31 
Quy chế này thuộc thành phố quản lý, ngoại trừ tài sản vô hình, được thực hiện theo 
quy định tại Điều 9 Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước 
tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được 
ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (ban hành theo Quyết định số 
10/2010/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

8. Việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản vô hình quy định tại Điêm b 
Khoản 1 Điều 31 Quy chế này thuộc Thành phố quản lý cho đối tượng thụ hưởng 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 
15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục giao quyền 
sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước. 
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9. Trong quá trình xử lý tài sản nêu trên, việc phân chia lợi ích giữa các bên về 
quyền và nghĩa vụ (nếu có) được thực hiện theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Nghị 
định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. 

Điều 34. Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ 

1. Việc đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ được thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là Thông tư 14/2014/TT-BKHCN) quy định 
về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

2. Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả 
nhiệm vụ là Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa 
học và Công nghệ. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân gửi thông tin 
về nhiệm vụ đang tiến hành hoặc kết quả của nhiệm vụ không sử dụng kinh phí từ 
ngân sách thành phố về Trung tâm thông tin và Thông kê khoa học và công nghệ 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 7 và Điều 13 Thông tư số 
14/2014/TT -BKHCN. 

Chương VIII 
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 35. Khen thưởng 

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức quản lý và thực hiện 
nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo quy định. 

Điều 36. Xử lý vi phạm 

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật. 

2. Tổ chức vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bị cơ quan quản lý đơn phương chấm 
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dứt hợp đồng sẽ không được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Quy chế này 
trong 02 năm liên tiếp kê từ ngày cơ quan quản lý có thông báo chấm dứt hợp đồng 
khoa học và công nghệ. 

Điều 37. Khiếu nại, tố cáo 

Việc khiếu nại, tố cáo trong khi thực hiện quy chế này, thực hiện theo quy định 
của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

Chương IX 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 38. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên liên quan 

1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và thực hiện 
Quy chế này. Đồng thời, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến nhiệm vụ 
và kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao ngân 
sách theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ đê đảm bảo công tác quản lý và 
thực hiện nhiệm vụ được kịp thời. 

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa 
học công nghệ thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý theo hướng dẫn tại Quy chế này 
nhằm đảm bảo hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố được triên khai đồng 
bộ và thống nhất. 

Điều 39. Điều khoản thi hành 

1. Các nhiệm vụ đã được Hội đồng tư vấn đánh giá đạt trước ngày 31 tháng 12 
năm 2016 thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 
năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý các 
chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh và Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý 
các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn 
chiếu đê áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các 
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văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những nội dung cần sửa đổi bổ 
sung, thủ trưởng các cơ quan quản lý gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để 
tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 49/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 9362/BC-STP-KTrVB 
ngày 11 tháng 11 năm 2016 báo cáo kết quả rà soát các Chỉ thỉ quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân thành phô. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 66 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung 
không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban -
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Cách Mạng 



CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2017 65 

DANH MỤC 
VẪN BẢN BỊ BÃI Kỏ 

(Ban hành kèm theo Quyết định ềỵo; 49 /20Ỉ6/QĐ-UBND ngày C£ thảng 12 
năm 20ỉ 6 của ủy ban nhân dán thành phổ về việc bãi bò văn bản) 

Stt 
Số, kỵ hiệu; ngày, 
Ỉhấỉig, năm ban 

hành 
Trích yếu aội đung 

Thòi điểm 
có hiệu lực 

Ị 
12/CT-UB 
02/04/1993 

Kê khai xác lập sờ hữu nhả nước đôi với các bại nhà đât 
ữên địa bàn thành phố 

02/4/1993 

2 
43/CT-UB 
06/09/1993 

về việc thi công nền mócg công trinh đổng cọc bê tông 
bằng búa máy DIEZEL 

06/9/1993 

3 
49/CT-UB-QLĐT 

14/11/1994 

Tiẽp nhận quỹ nhả ở thuộc sử hữu nhà nước đo các cơ 
quan Trung ương vả thảnh phố tự quàn lý nay chuyển 
giao cho ngành nhà đất thành phô để bán theo Nghị định 
61/CP của Chính phủ 

14/11/1994 

4 
30/CT-UB-QLĐT 

25/09/1997 
Giải quyết một số tồn tại dể đấy nhanh tiến độ bán nhà ở 
thuôc sờ hữu Nhà nước 

25/09/1997 

5 
24/1999/CT-ƯB-

QLĐT 
21/08/1999 

về việc thục hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà 
ờ để di dời, giái lòa kênh rạch và đầu tư các công trình 
công cộng, sử dụng vổn bán nhà thuộc sở hữu NM nước. 

21/08/1999 

6 
07/2003/CT-UB 

23/04/2003 
về nhà 6 cho đổi tượng cỏ thu nhập thấp 23/04/2003 

7 
32/2006/CT-UBND 

13/10/2006 

Chi thị về tập trung giải quyểt tải định cư cho các hộ 
đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố 
HỒ Chí Minh 

23/10/2006 

8 
21/2007/CT-UBND 

27/07/2007 

VÈ triến khai thực hiện Luật Cư trú vả các quy định cùa 
pháp luật về dăng ký và quản lý cư trú ừên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

06/8/2007 

9 
13/2008/CT-ƯBND 

09/5/2008 
về quản lý chi phí đáu tư xây dựng công trình trên địa 
bàn thành phố Hồ Chi Minh 

19/05/2008 

10 
27/2010/Cr-UBND 

15/12/2010 

về triển khai thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 
23 tháng 6 nãm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết 
vả hướng dẫn thi hành Luật Nhà ờ trên địa bàn thành phố 

25/12/2010 

11 
1S/2012/CT-UBND 

29/6/2012 
vể việc quàn lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa 
bàn Thành phổ Hồ Chí Mình 

09/07/2012 

12 
19/2014/CT-UBND 

25/8/2014 

về tăng cườag trách nhiệm quàn lý nhà nước đối với 
quàn lý chất lượng công ừỉnh xây dựng vả an toàn thi 
công xây dựng trên địa bàn Thành phố 

04/9/2014 

13 
07/CT-UB 
04/02/1977 

về việc tiết kiệm ừong dịp tổng kểt công tác cuối năm 04/02/1977 

14 
52/CT-UB 
29/09/1977 

về việc sử dựng giáy chứng nhận Đại hiểu Hội đồng nhân dân 29/9/1977 
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r~ 
15 I6/CT-ƯB 

04/04/1990 
Vẻ việc tăng cuòng công tác trực cơ quan và bào vệ tài sàn xi 
hội chù nghĩa 

04/4/1990 

16 31/1998/CT-UB-NC 
09/09/1993 

về việc triền khai thực hiện xây,dựng tiêu chuẩn và thi nâng 
ngạch viẽn chức chuyên môn, nehiệp vụ trong các Doanh 
nghiệp nhá nuớc 

09/9/1998 

17 02/1999/CT-UB-NC 
22/01/1999 

Vé triển khai Ọuy chế thực hiện dán chú trong hoạt động cùa 
cơ quan 

22/01/1999 

18 
07/200Q/CT-UB-VX 

09/05/2000 
về việc tồ chức Đại hội Công nhân viên chúc trong doanh 
nphiệp và hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước 

09/5/2000 

19 37/2001/CT-ƯB 
25/12/2001 

Vê triền khai thực hiện Nghị định số 93/2001/KĐ-CP cùa 
Chính phủ phàn cấp quàn lý một sa lình vực cho thảnh pho 
Hồ Chí Minh 

25/12/2001 

20 18/2004/CT-ƯB 
21/07/2004 

về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách 
hành chính của sờ ngành thành phố và quận,hu:yện 

21/07/2004 

21 31 /20Ũ6/CT-ƯBND 
09/10/2006 

vể việc đáy mạnh vận động các tồ chủc, tín đồ các tôn giáo 
tham EỊÍa phong trảo quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 

19/10/2006 

17/] 999/CT-UB-KT 
c 1/07/1999 

Vê việc cấm thả diêu, bóng bay và các vật bay khác gân khu 
VỊTC Sần bảy và dường dây diện trẻn khòng 

01/7/1999 

13/2001/CT-ƯB 
20/06/200] 

vể việc chấn chinh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lể đường khu 
vực quanh chạ 

20/06/200] 

34/2001/CT-ƯB 
20/12/200] 

r — — c ,  

vè tăng cường quản ]ỹ việc chuyên mục đỉch sử đụng đât, san 
lấp mặt bằng, xây dụng, mua bán. chuyển nhượng nhà đầt bất 
hợp phảp tại Khu đô thị mới Thù Thìêm 

20/12/2001 

26 06Ì/2003/CT-UB 
21/03/2003 

về tăiỉg cưòng công tác đàm bảo vệ sinh an toàn thực phâm 21/03/2003 

27 09/2Q03/CT-UB 
12/05/2003 

về tăng cường quản lý chầt thài rắn y tế 12/5/2003 

28 

29 

23/2009/CT-UBND 
30/12/2009 

01/2Q02/CT-UB 
16/01/2002 

vầ việc tăng cuờng hoạt độag phòng, chổng tác hại thuốc lá 

EBDQBiBBsỉ^S 
về tập trung phán đâu hữàn thành mục tiêu phô cập giáo dục 
Trung học Cử sử 

30/12/2009 
BlgggH 

16/01/2002 

30 
17/2003/CT-ƯB 

21/07/2003 
về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học 21/07/2003 

31 
10/2002/CT-ƯB 

] 5/05/2002 

r—" — • - — — -— >- ; 1 ' í 
Vê tảng cường các biện pháp de khăc phục ngộ độc do sử 

dụng thuốc bảo vệ Ihực vật tùy tiện trên rau muống nước 
15/05/2002 

32 
01/2004/CT-ƯB 

2/1/2004 

về việc chẩn chỉnh hoạt động kinh doanh gia súc, gia 

cầm trén địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
02/01/2004 

ỈM glpg /V.: •- m V 1 rí. /í r\ỊỊc\TỊỊ -

33 
Ỉ4/2Ũ02/CT-UB 

04/06/20 D2 

Triển khai Chi thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 
Nghị quyết íỏ 08/NQ-TW cùa Bộ Chính trị "về một sô nhiệm 
vụ trọng tâm công tác tư phảp trong thời gian tới" 

04/6/2002 
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34 
24/20 ]0/CT-UBND 

15/11/2010 
về tăng cường công tác hòa giải ờ ccr sở trên địa bàn thành 
phổ Hô Chí Minh 

25/11/2010 

V'. 

35 
16/CT-UB-KT 

19/04/1995 
về việc thỉ điềm thành lập Ọuỳ tín đụng nhân dân ờ nông thôn 
theo mô hình mới 

19/4/1995 

36 
34/I998/CT-ƯB-KT 

14/09/1998 

về táng cường công tác quân lỷ và sừ dụng nguỏn vốn bán 
nhà sử hữu nhà nuửc 

14/09/1998 

37 
21/1999/CT-UB-TM 

15/07/1999 

về thực hiện giá một số loại hàng hóa và dịch vụ, phỉ và lệ 
phí đối với doanh nghiệp có vén đầu tư nước ngoài và nguờì 
rnróc ngoài lại Ihàíih phố Hồ Chí Minh 

01/7/1999 

38 
32/I999/CT-ƯB-KT 

20/10/1999 
về việc triển khai chũ Iruơng di dời ữhả xưởng của doanh 
nghiệp Nhà nưác, đầu tư đồi mớrcông nghệ 

20/10/1999 

39 
15/2001/CT-UB 

22/06/2001 
về quản lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn 
thu từ các khoản đóng góp cùa nhân dản 

22/06/2001 

40 
23/2001/CT-UB 

12/09/200] 

vè thực hiện Chỉ thì số II/2001/CĨ-TTgngày 15 tháng 5 nám 
2001 cùa Thú tướng Chính phủ việc đầy mạnh công tác quyết 
toán von đầu tư xây dụng cơ bản 

12/9/2001 

41 
19/2008/CT-UBND 

04/11/2008 

về việc thục hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguèn 
viện ừợ không hoàn ]ại cùa nước ngoài thuộc nguồn thu ngản 
sách nhà nước 

14/11/2008 

42 
08/2011/CT-UBND 

02/3/2011 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số n/NQ-CP ngảy 24 
tháng 02 năm 2011 cùa Chính phủ về những giải pháp chù 
yếu tập trung kiềm chỄ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội, phẩn đấu thực hiện thuận [ợi các chì tiêu 
kinh tể - xã hội, ngân sách thảnh phũ năm 2011 

12/3/2011 

43 
22/2012/CT-UBMD 

02/10/2012 
về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% 
vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố. 

12/10/2012 

SỊỆHM0& 

44 
Ũl/CT-UB-QLĐT 

17/01/1996 

Thực hiện cắm mốc tim duờng và iập thủ tục bản đồ quàn lu 
lộ giửì theo QuỵẾt định 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 cùa ủy 
ban nhãn dãn thành phố 

17/01/1996 

45 
30/2001/CT-UB 

29/10/2001 
về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiểp nhận nước tử các 
Dự án cấp nước BOT 

29/10/2001 

46 
I4/2Ơ05/CT-UB 

27/05/2005 

về thực hiên Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 
12 năm 20Ữ3 của Chinh phù quy định nguồn tài chính vả quân 
lý, sử dọng nguồn tài c-hính cho quản ]ỷ, bảo trì đường bộ 

06/6/2005 

47 
3 8/2006/CT-UBND 

11/12/2006 

về tâng cường kiểm Sũảt xe chở hàng hóa vượt ừọng tải thiết 
kế của xe và vượt tải trọng cho phép cùa cầu, đưcmg trên địa 

bàn thành phữ 

21/12/2006 

48 
20/2011/CT'UBND 

31/5/2011 

vể lãng cường kiểm Irâj kiểm soát bào đàm trật tự an toàn 
eiao thông, phòng chổng tai nạn giao thông ưên địa bàn thành 

phố 

10/6/2011 

kMHMM ỉ À\ LY c 1 A .SỞTÁO ĐỌMT, mơơNG BĨMlĩ V \ H 01 V' 

49 17/CT-ƯB-NCVX về việc đẩy mạnh công tác vệ sính lao động, quàn lý sửc khoe 22/05/1997 
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22/05/1997 ngirỏi lao động và bệnh nghề nị^hiập theo hụúũg dẫn cùa 
Thôngtu Í3/BYT 

50 
08/2000/CT-UB-VX 

09/5/20 00 
về pệc tẻ chức, bồi dưỡng, đảo tạo ]ạj nehề cho còng nhấn 
tao động trong các doanh nghiệp 

09/5/2000 

51 
I3/20Ũ3/CT-UB 

11/07/2003 

vè việt mền khai thực hiện các quyểt định của ủv ban nhàn 
dân thành phổ về quân lý ngirủi lang thang xin ăn, sính sổng 
nơi công cộag ;quy dinh về xử píiạt vi phạm bầnh chính trong 
lĩnb vực xây dựng,aiì toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên 
địa bán thành phổ 

11/7/2003 

52 
12/2009/CT "UBMD 

Wĩữm 
Tăng cưcmtĩ thực hiện bảo hiẳm y tế tự nguyện và bào hiếm xã 
hộỉ tựnguyện trên địa bảiỊ thành phố Hồ Chí Minh 

ỉ 8/07/2009 

ĨNHXIit' ựt:4.\t LÝ cI À t;ỞM. AỈN TEẢMI ?1K) * : 

53 
Ũ3/1998/CT-UB-NC 

14/01/1998 
về vi éc tích cực giài quyểt những hành vi tự tập c-íiạy xe gây 
ỉtiất irật tự công cộng 

14/01/199S 

54 
21/2007/CT-UBND 

27/7/20Q7 

về việc triện kiiai thực hiện Luậi Cư trú và các. quy định của 
phấp luật về dâng Jiỷ và quàn lý cư trú trên địa bàn Thảnh phô 
Hồ Chí Minh 

06/8/2007 

55 
03/201ƯCT-UBND 

10/2/2011 

về việc triển khai thực biện tác vẫn bần pháp luật quy dinh về 
an ninh, trật tự dổi vơi một số ngành, nghề kinh doanh có diỀLỉ 
kiện về an ninh trật tựtr&i địa bàn thánh phổ Hồ Chí Minh 

20/02/2011 

x u  ỉ  L ĩ r  >"Tỉ Vĩ: ("• <,)í iẮ V lS Í '1' \ ỉ ỉI Ị|\ 11 '1 *í A 'níẢNỉJ:PHí i -

56 
05/2003/CT-UB 

I ỉ/03/2003 

về việc ừiểũ khai thực hiện Chi thị 26/2001/CT-TTg cùa 

Thù tướng Chính phù 
11/3/2003 

57 
14/2012/CT-UBND 

02/5/2012 

về chấn chỉnh và tăng cường ừách nhiệm cùa Thù trưởng 

các Cử quan hảnh chính NM nước trong công tác kiểni 

ỪỊ, đôn đốt hoặc tổ chức thực hiện các quyết dinh giải 

quvÉt tranh chấp, khiếu nại có hiện iực pháp luật, các vãn 

bản gíảí quyết tố ciừ và ẹ|p kết luận thanh tra kỉnh tẾ - xã 
hội của Bộ, ngànli Trung ương hoặc ý kiển kểt luận của 

Thủ tưởng Chính phù 

12/5/2012 

. ••• -< • XỈA. 1 ĨNJ[. Vỉ. CỌi. \IN 1 V { l..\ S ( >  k N l O A a n  *  O A  L i  •  1  í  . :  V  

5.8 
12/2006/CT-UBND 

10/04/2006 

về kiểm tra các dự áit đầu tư, câng tĩinh xảy dpg có sử 

dụng VOI1 nhả nước 
20/04/2006 

59 
34/20CỐ/CT-UBND 

27/10/2005 

về tồ chức- thực hiện công tảc giám sát đầu lư cùa cộng 
dồng theo Quyểt dịnh số SŨ/2Ũữ5/QĐ-TTg ngày ỉ 8 íháng 

4 nảm 20 05 của Thù tướng Chính phù 

06/11/2006 

60 
12/2012/CT'UBND 

19/4/2012 

về tăng cường quản Iỷ đầu tư tù vốn ngân sách nhà nước 

và vốn trái phiếu Chỉnh phũ trên địa bàn thành phổ 
29/04/2012 

' •  '  • •  •  X V  L Í N H  \vc QUAN LÝ CUA"SỜ KHO4/HỌC — rÔKÍV NGHẼN;. 

61 
30/2007/CT-ƯBND 

24/12/2007 
Táng CLỉímg công iẩc quản lỷ nhả nưóc- về khoa học và công 
nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh 

03/01/2008 

t - V - l ' . ' i y - í  Í 5 ? V / ; ' j  \  -\i T-"• |i-1 ÍÍ.I-Vực OUẢiS Ệí. CỰA QCGvTHiÉ THẰMr:iụíổ; 
62 2:/2(iO£/CT-i;jỉND về triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cả nhân 1 30/11/200S 
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41/CT-UB-TH 

03/1.2/1997 
về việt thực hiện chl độ báo cáo 03/12/1997 
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41/2006/CT-UBND 

22/12/2Ơ06 
về việc Liép tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chùa 
cháv trên địa bàn thành phố HÒ Chí Minh 

01/01/2007 

ỦY HAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ Hồ CHÍ MINH 

20/11/2008 
XVIL UNH V 
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22/20 02/CT-UB 

13/11/2002 
về tâng ctrcmg kiềm ừa xử ]ý quàng cáo rao vặt trái phép nơi 
công cộng 

13/11/2002 

64 

3 pÌÌBl lJ>' lỉ VTj'í • 5«."Tạsíĩs.--ĩ-:.i. "*™ 

26/2002/CT'UB 
17/12/2002 

J •£.: - 1 r -• 1 ;Ệ^ . .1 1 ,..«»»-!•- -p _LI ' *'R1-1^;*'• R-"-"-*'• *•' 

Vê điy mẹuih tổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tùa 
thàũh phố và tẫtìg cường quân lý doanh nghiệp sau M phần 
hóa 

L7/12/2ŨG2 
. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 50/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 29160/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Giám đốc Sở Tư 
pháp tại Công văn số 7322/STP-VB ngày 05 tháng 9 năm 2016. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận Thỏa ước lao 
động tập thể doanh nghiệp đối với: 

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà 
nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty cổ phần do 
nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 

b) Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư; 

c) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh 
tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo 
dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài; 
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d) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, 
ban, ngành, đoàn thể Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao 
động; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc 
Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp 
đồng lao động. 

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận Thỏa ước lao động tập 
thể doanh nghiệp đối với: 

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần không thuộc 
Khoản 1 Điều này, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp 
danh, Doanh nghiệp tư nhân; 

b) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc 
quận, huyện có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

c) Hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

3. Khi thực hiện việc phân cấp theo Quyết định này, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện sử dụng con dấu 
của đơn vị mình. 

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo việc tiếp nhận Thỏa 
ước lao động tập thể doanh nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định 
kỳ hàng quý và cả năm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện việc phân cấp tiếp 
nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61/2016/QĐ-UBND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYET ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi 

từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa 
và công viên cây xanh do thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định sồ 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sồ điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sồ 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ; 

Căn cứ Thông tư sồ 178/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sồ điều của Nghị định sồ 
10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư sồ 198/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 
chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vồn nhà 
nước; 

Theo đề nghị của Giám đồc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sồ 5672/TTr-
SGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại các Công 
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văn sô 9273/STP-VB ngày 09 tháng 11 năm 2016, Công văn sô 8858/STP-VB ngày 
01 tháng 11 năm 2016 và Công văn sô 5377/STP-VB ngày 04 tháng 7 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản lý và xử lý vật tư 
thu hồi từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công 
viên cây xanh do thành phố Hồ Chí Minh quản lý. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ tầng 

giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh 
do thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 61/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phô) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý và xử lý vật tư thu hồi được từ: 

1. Các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cũ 

trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mới; các công trình xây mới, cải tạo, chỉnh 
trang, nâng cấp công viên, cây xanh. 

Trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định giá trị vật tư thu 

hồi được tính trừ vào tổng mức đầu tư của dự án, thì vật tư thu hồi không thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Quy chế này. 

2. Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: cầu, đường, chiếu sáng 
công cộng - đèn tín hiệu giao thông, thoát nước, vận tải hành khách công cộng. 

3. Công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 

4. Công tác quản lý, trồng, chăm sóc, bảo dưỡng công viên, cây xanh. 

5. Những hạng mục trong kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội 
địa và hạng mục trồng, chăm sóc, bảo dưỡng lĩnh vực công viên, cây xanh không còn 
sử dụng; bị khiếm khuyết, hư hỏng, mất hiệu quả khai thác, hoặc không còn phù hợp 
với quy định hiện hành. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
đối với vật tư thu hồi trên địa bàn thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài 
chính, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

2. Đơn vị quản lý, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách được 
giao quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, công viên cây 
xanh trực thuộc Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận, huyện (sau đây 
gọi tắt là đơn vị được giao quản lý). 

3. Các đối tượng khác có liên quan tới việc quản lý và xử lý vật tư thu hồi. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và xử lý vật tư thu hồi 

1. Vật tư thu hồi phải được quản lý về mặt hiện vật theo chế độ quy định, lập 

chứng từ nhập xuất và ghi chép trên sổ sách. 

2. Vật tư thu hồi phải được xử lý kịp thời theo quy định tại Quy chế này. 

3. Việc quản lý, sử dụng vật tư thu hồi phải được thực hiện công khai minh 
bạch. 

Chương II 
THU HỒI VẬT TƯ 

Điều 4. Tổ chức tháo dỡ 

Khi xây dựng mới hoặc khi thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh 
hoặc khi phát hiện những hạng mục kết cấu hạ tầng không còn sử dụng; bị khiếm 
khuyết, hư hỏng, mất hiệu quả khai thác, không phù hợp với quy định hiện hành công 
trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, công viên, cây xanh, 
đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm tổ chức tháo dỡ hoặc thuê tổ chức, cá nhân 
có chức năng tháo dỡ và thu hồi vật tư để xử lý theo quy định (trừ trường hợp dự án 
đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định nhà thầu thi công có trác nhiệm 
tháo dỡ công trình kết cấu hạ tầng cũ). 

Điều 5. Bảo quản vật tư thu hồi 

1. Các đơn vị được giao quản lý phải có chế độ bảo quản vật tư thu hồi theo 
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nguyên trạng cho đên khi hoàn thành việc sử dụng, điều chuyển, bán theo quy định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Định kỳ tiên hành kiểm kê vật tư thu hồi theo quy định. 

3. Các đơn vị được giao quản lý chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra 
thất thoát, xuống cấp, hư hỏng vật tư thu hồi. 

Chương III 
XỬ LÝ VẬT TƯ THU HỒI 

Điều 6. Hình thức xử lý 

1. Sử dụng lại trong các công trình khác của đơn vị. Vật tư thu hồi được sử dụng 

lại cho công trình nào phải được đưa vào quyêt toán của công trình đó và ghi chú sử 
dụng vật tư thu hồi. 

2. Điều chuyển vật tư thu hồi giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội có nhu cầu sử dụng vật tư thu 

hồi cho các công trình khác. 

3. Thanh lý đối với vật tư thu hồi hư hỏng không thể sử dụng hoặc sửa chữa 
không có hiệu quả. 

Điều 7. Trình tự xử lý vật tư sau khi được tháo dỡ 

1. Vật tư sau khi được tháo dỡ phải lập biên bản kiểm kê, đánh giá vật tư thu 
hồi. Trên cơ sở biên bản này, các đơn vị được giao quản lý lập chứng từ và sổ sách 

theo dõi chi tiêt nhập, xuất vật tư thu hồi. 

Vật tư sau khi nhập về kho, phải thực hiện phân loại, sắp xêp trong kho theo thứ 
tự, đảm bảo xêp dỡ phù hợp và không ảnh hưởng đên chất lượng vật tư cũng như 
thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm kê đánh giá định kỳ. 

Định kỳ 6 tháng, thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá và báo cáo tình hình quản 
lý, sử dụng, xử lý vật tư thu hồi theo quy định. 

2. Trên cơ sở khối lượng, nhu cầu sử dụng, tình trạng vật tư thu hồi, các đơn vị 
được giao quản lý có trách nhiệm đề xuất xử lý vật tư thu hồi gửi cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo phân cấp xem xét quyêt định. 
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Điều 8. Điều chuyển vật tư thu hồi 

1. Khi có vật tư thu hồi cần điều chuyển, các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 
vật tư thu hồi lập hồ sơ đề nghị điều chuyển gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
quy định tại Điều 11 của Quy chế này xem xét quyết định. Hồ sơ điều chuyển vật tư 
thu hồi theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 178/2013/TT-BTC gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chuyển của cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi; 

b) Văn bản đề nghị được tiếp nhận của cơ quan, đơn vị nhận vật tư thu hồi; 

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; 

d) Danh mục vật tư thu hồi đề nghị điều chuyển; 

e) Tài liệu có liên quan đến vật tư thu hồi điều chuyển. 

2. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

nhà Nước có thẩm quyền xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển vật tư thu hồi. 
Quyết định gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi điều chuyển; 

b) Cơ quan, đơn vị nhận vật tư thu hồi điều chuyển; 

c) Danh mục vật tư thu hồi điều chuyển; 

d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền; cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi điều chuyển chủ trì, phối 
hợp với cơ quan, đơn vị nhận vật tư thu hồi tổ chức bàn giao tiếp nhận, thực hiện 
hạch toán tăng giảm, báo cáo kê khai theo quy định. 

4. Việc bàn giao vật tư thu hồi phải lập thành Biên bản, chi phí hợp lý có liên 
quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận do cơ quan, đơn vị nhận vật tư thu hồi chi 

trả theo quy định. 

Điều 9. Thanh lý vật tư thu hồi 

1. Cơ quan, đơn vị quản lý vật tư thu hồi lập hồ sơ đề nghị thanh lý, gửi cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Quy chế này xem xét, quyết định. Hồ sơ thanh 
lý vật tư thu hồi theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 178/2013/TT-BTC, gồm: 

a) Văn bản đề nghị thanh lý; 
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b) Danh mục vật tư thu hồi đề nghị thanh lý; 

c) Tài liệu liên quan đến vật tư thu hồi cần thanh lý. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền xem xét, ban hành Quyết định thanh lý vật tư thu hồi. Quyết 
định gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi cần thanh lý; 

b) Danh mục vật tư thu hồi thanh lý; 

c) Phương thức thanh lý; 

d) Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý; 

e) Trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có Quyết định thanh lý của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền; cơ quan, đơn vị quản lý vật tư thu hồi tổ chức thanh lý như sau: 

a) Tổ chức thanh lý theo phương thức bán: 

- Cơ quan đơn vị có vật tư thu hồi cần thanh lý thuê tổ chức có chức năng thẩm 
định giá hoặc thành lập Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm bán đấu giá 
(trong trường hợp bán thanh lý bằng hình thức đấu giá), xác định giá bán chỉ định 
(trong trường hợp bán thanh lý bằng hình thức chỉ định đối với vật tư thu hồi của một 
lần xử lý có giá trị dưới 50 triệu đồng). 

- Căn cứ kết quả xác định giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc Hội 
đồng định giá xác định; cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi thanh lý trình cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền để xem xét, quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc giá 
bán chỉ định vật tư thu hồi. 

- Căn cứ giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán chỉ định do cấp có thẩm quyền 

quyết định; cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi thanh lý thuê Tổ chức có chức năng bán 
đấu giá hoặc thành lập Hội đồng bán đấu giá (trong trường hợp bán thanh lý bằng 
hình thức đấu giá), thực hiện bán cho người mua theo quy định của pháp luật về dân 
sự (trong trường hợp bán thanh lý bằng hình thức chỉ định). 

b) Tổ chức thanh lý vật tư thu hồi theo phương thức phá dỡ, hủy bỏ: 

Cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi thanh lý tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá 
nhân khác thực hiện phá dỡ, hủy bỏ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 10. Hội đồng định giá và Hội đồng bán đấu giá vật tư thu hồi 

1. Thành phần Hội đồng định giá và Hội đồng bán đấu giá vật tư thu hồi: 

a) Hội đồng định giá vật tư thu hồi được thành lập trong trường hợp xác định giá 
khởi điểm để bán đấu giá, bán chỉ định vật tư thu hồi. 

Hội đồng định giá vật tư thu hồi của các cơ quan, đơn vị do lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị có vật tư thu hồi hoặc người được ủy quyền làm chủ tịch, các thành viên khác 
gồm: 

- Đại diện đơn vị chuyên môn về tài chính của cơ quan cấp trên. 

- Đại diện bộ phận tài chính-kê toán của cơ quan, đơn vị có vật tư thu hồi. 

- Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyêt định căn cứ vào tính chất, đặc 
điểm của vật tư thu hồi. 

b) Hội đồng bán đấu giá vật tư thu hồi được thành lập trong trường hợp thực 
hiện bán đấu giá theo thành thành phần quy định tại Điểm a Khoản này. 

c) Số lượng thành viên Hội đồng định giá và bán đấu giá vật tư thu hồi quy định 
tại Điểm a, b Khoản này tối thiểu là 03 (ba) người. 

2. Nguyên tắc hoạt động, cơ chê tài chính của Hội đồng định giá và Hội đồng bán 
đấu giá vật tư thu hồi thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Thẩm quyền xử lý 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính quyêt 
định điều chuyển vật tư thu hồi giữa Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện; giữa Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

a) Quyêt định thanh lý, điều chuyển vật tư thu hồi giữa các đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý. 

b) Quyêt định giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán chỉ định vật tư thu hồi (đối 
với vật tư thu hồi của một lần xử lý có giá trị dưới 50 triệu đồng). 

3. Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý tổ chức thực hiện việc tháo dỡ, thu 
hồi, vận chuyển và sử dụng lại vật tư thu hồi trong phạm vi các công trình được giao 
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quản lý; tổ chức triển khai việc thực hiện xử lý vật tư thu hồi theo Quyết định của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Chương IV 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ 

VẬT TƯ THU HỒI 

Điều 12. Nội dung chi 

1. Chi phí thuê kho bãi, chi phí bảo dưỡng, chi phí quản lý và bảo quản vật tư; 

2. Chi phí kiểm kê, tháo gỡ, vận chuyển, phân loại vật tư (chi phí này được xem 
là khoản chi phí phát sinh trong trường hợp không được tính vào tổng mức đầu tư của 
dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc trong dự toán đấu thầu, đặt hàng 
các sản phẩm dịch vụ công ích); 

3. Chi phí thanh lý phá dỡ, hủy bỏ vật tư thu hồi; 

4. Chi phí xác định giá, bán đấu giá vật tư; 

5. Chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao, tiếp nhận vật tư thu hồi. 

Riêng đối với vật tư thu hồi có Quyết định điều chuyển: Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị được tiếp nhận vật tư có trách nhiệm chi trả các chi phí hợp lý có liên quan trực 
tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận theo quy định. 

6. Các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc xử lý vật tư thu hồi. 

Điều 13. Mức chi 

Mức chi cho từng khoản chi quy định tại Điều 12 Quy chế này thực hiện theo 
tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; 
trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền quy định thì đơn vị được giao quản lý xây dựng trong dự toán chi hàng năm 

trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Điều 14. Quản lý tài chính 

1. Hàng năm các đơn vị được giao quản lý, lập dự toán (nội dung chi quy định 
tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế này) cùng thời điểm lập dự toán chi hoạt động thường 
xuyên của đơn vị gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
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có ý kiến gửi Sở Tài chính để bố trí dự toán chi ngân sách. 

2. Số tiền thu được từ bán đấu giá và bán chỉ định vật tư thu hồi, sau khi trừ đi 
các chi phí hợp lý, hợp lệ quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 12 của Quy chế này và 
các khoản thuế có liên quan được nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp nếu số 
thu thấp hơn số chi, Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các quận, huyện có 

ý kiến, gửi Sở Tài chính xem xét để bố trí dự toán phần kinh phí cần bổ sung. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các 
quận,huyện 

1. Hướng dẫn các đơn vị được giao quản lý triển khai Quy chế này. 

2. Thực hiện đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý vật tư thu hồi của các 
đơn vị được giao quản lý, quyết định xử lý vật tư thu hồi theo thẩm quyền. 

3. Giải quyết các vướng mắc trong công tác thu hồi, quản lý, sử dụng vật tư thu 
hồi theo thẩm quyền. 

4. Kiểm tra, đối chiếu danh mục, tổng hợp báo cáo vật tư thu hồi từ các báo cáo 
của đơn vị được giao quản lý. 

5. Kiểm tra, xét duyệt quyết toán vật tư thu hồi và thực hiện nghĩa vụ thu nộp 
ngân sách của các đơn vị được giao quản lý theo quy định. 

6.Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, xử lý vật tư thu hồi hàng năm báo cáo Sở 
Tài chính trước ngày 28 tháng 2. 

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý 

1. Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tham mưu cho 
Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận, huyện những bất cập khiếm khuyết 
của kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện thu hồi vật tư và đề xuất hình thức xử lý. 

2. Thực hiện công tác thu hồi, bảo quản và xử lý vật tư thu hồi. 

3. Các đơn vị được giao quản lý vật tư thu hồi thực hiện báo cáo hàng năm tình 

hình quản lý, xử lý vật tư thu hồi gửi về Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân 
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quận, huyện trước ngày 31 tháng 01. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Phối hợp với các Sở ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố giải quyêt những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, xử lý vật tư thu hồi hàng năm báo cáo 
Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 3. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phổ biên thực 
hiện Quy chê này. 

2. Trong quá trình thực hiện nêu phát sinh vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung, 
đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện để xem xét giải quyêt./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2016 

CHỈ THỊ 
về chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017 

Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ 
Tết Đinh Dậu năm 2017, đồng thời tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh 
thần nhân dân thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Tổng 
Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố khẩn 
trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiên thắng lơi các chỉ tiêu, nhiêm vu kế hoạch phát triển kinh tế -• • o • ' • • • 1 

văn hóa - xã hội năm 2016; tô chức chăm lo chu đáo đời sông vật chât, tinh thần 
nhân dân, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết 

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố 
khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để đạt và vượt 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016; chuẩn bị kế 
hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 
Từ nay cho đến Tết các cơ quan, đơn vị tập trung cho công việc, hạn chế đi công tác, 
tham quan, học tập trong và ngoài nước. 
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+ Tập trung chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân 
trước dịp Tết, không để hoặc hạn chế tối đa phát sinh các vụ khiếu nại bức xúc, góp 
phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

+ Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tổ 
chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, 
thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm Tết; phối hợp các đoàn thể ở địa 
phương tổ chức thăm hỏi, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm 
bảo bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết đầm ấm vui vẻ. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thực 
hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có 
công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách khác trước Tết; tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có 
công, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ các 
đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết, các đối tượng xã hội; giúp đỡ các đối tượng có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ 
côi... Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện chi trả đảm bảo chu đáo, đầy 
đủ và kịp thời, việc tổ chức các đoàn đi thăm phải gọn nhẹ, tránh phô trương hình 
thức gây phiền hà cho các đơn vị và gia đình chính sách. 

c) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu 
Công nghiệp cao thành phố phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn 
thể thành phố tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho công nhân, người lao động; phối hợp Sở 
Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ công nhân 
không có điều kiện về quê ăn Tết. 

d) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ 
quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết; chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảng dạy, học tập nghiêm túc trong những ngày cận 
Tết và những ngày đầu năm mới sau khi nghỉ Tết. 

2. Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, quản lý nhà nước về giá; 
chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 
giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân 
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a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc 
biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của 
người dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất 
thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ. Giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh 
nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt 
hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; xử lý 
nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt thiếu chính xác gây bất ổn thị trường, giá cả. 

b) Sở Công Thương theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là 
các mặt hàng thiết yếu để chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; 
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết. Thực 
hiện các biện pháp bình ổn thị trường, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết; hỗ 
trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các 
tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi. Triển khai truy xuất 
nguồn gốc heo, cung cấp heo sạch cho thành phố trong tháng 12 năm 2016, phấn đấu 
Tết Đinh Dậu năm 2017 là gà sạch, rau sạch. 

Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình bình ổn thị trường và tôn vinh 
doanh nghiệp tham gia Chương trình, thực hiện trong quý I năm 2017. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp chặt chẽ với các 
lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 
nhập lậu, kiểm tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý 
nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, các thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để 
tăng giá nhằm thu lợi bất chính; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị 
trường 

c) Các doanh nghiệp thuộc thành phố chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo 
giai đoạn, có kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu một cách hợp 
lý, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, nhằm duy trì sản 
xuất ổn định để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất 
lượng tốt; điều tiết nguồn cung hàng hợp lý và kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường trong các dịp cao điểm; giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân 
phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả tạo do các nhà phân phối, đại 
lý găm hàng, nâng giá. 
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d) Các Hiệp hội ngành hàng chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên duy trì sản 
xuất, chủ động, linh hoạt trong hoạt động xuất nhập khẩu, tổ chức tốt lưu thông hàng 
hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy đủ nguồn hàng cho thị trường, đặc biệt 
trong các dịp cao điểm Lễ, Tết, mùa vụ. 

đ) Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai các biện pháp 
bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm mầu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; quản lý chặt 
chẽ nội dung quảng cáo đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng, tập trung kiểm soát chặt chẽ việc xác nhận nội dung quảng cáo; xử lý 
nghiêm các cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo quá mức, sai sự thật và quảng cáo 
không theo nội dung đã được xác nhận. 

e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố chỉ đạo hệ thống các 
ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh phục vụ 
Tết; chuẩn bị đủ lượng tiền mặt (về số lượng và cơ cấu mệnh giá) để đáp ứng nhu cầu 
chi trả trong dịp Lễ, Tết; chỉ đạo hệ thống Ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch 
triển khai và dự phòng các vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ 
thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu rút tiền 
của nhân dân, đặc biệt cho lực lượng công nhân, người lao động làm việc tại các khu 
chế xuất, khu công nghiệp. 

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương tập trung theo dõi 
chỉ đạo tốt sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017. Thực hiện tốt công tác kiểm 
dịch thú y, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, 
buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên địa 
bàn. 

h) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền vận động 
bà con tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết 
giá và bán theo giá niêm yết; bán hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm; không mua bán hàng gian, hàng giả. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán 
hàng theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; báo cáo và đề xuất 
kịp thời Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp ổn định thị trường. Phối hợp chặt 
chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính 
sách của Nhà nước về bình ổn thị trường; các quy định pháp luật về thương mại; tiếp 
tục thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

3. TÔ chức tôt các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với tuyên truyền chính 
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trị; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau 
Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lơi dung lễ hội để hoat động mê tín dị ' *J O • • ' • • O • • • O • 

đoan, thu lợi bất chính 

a) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, 
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên, Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện tổ chức trang trí hoa, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục đường trung tâm 
thành phố, các khu vui chơi giải trí; phối hợp các ngành chức năng xây dựng và tổ 
chức thực hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Lễ hội Tết 
2017. đảm bảo đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và trật tự, mỹ quan, 
vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Việc tổ chức các hoạt động phải tiết kiệm, đúng 
quy định, không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau 
Tết. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động văn hóa và 
kinh doanh dịch vụ văn hóa, quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ 
hội. Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực hiện đúng theo quy định, ngăn chặn 

các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng trong 
khu vực di tích, nơi tổ chức lễ hội. Kiên quyết ngăn chặn việc giắt tiền, thả tiền nơi 
thờ tự, đốt đồ mã nơi công cộng; rà soát việc bố trí đồ thờ tự và các hiện vật trong di 
tích đúng hồ sơ, đảm bảo mỹ quan. 

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử 
lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, 

thu lợi bất chính. Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố về thời gian tổ chức, để giảm tải khách tham gia lễ hội tại 
một khu vực trong một thời gian nhất định. 

b) Các bảo tàng, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa trưng bày chuyên đề về bản 
sắc văn hóa dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, về sự nghiệp đấu tranh cách mạng và những 
thành tựu đổi mới đất nước, của thành phố Hồ Chí Minh; mở cửa thường xuyên phục 
vụ nhân dân. 

c) Sở Du lịch thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho 
khách du lịch; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối 
tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; không để xảy ra tình trạng găm giữ 
phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá, kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu 
đến hình ảnh ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức đón giao thừa và 
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các hoạt động vui chơi giải trí cho khách du lịch, các hoạt động phục vụ nhu cầu 
tham quan, mua sắm, nghỉ ngơi, vui xuân, tham dự các lễ hội của khách du lịch, 
những nơi có điều kiện, tổ chức sự kiện đón vị khách đầu tiên đến tham quan, du lịch 
địa phương trong năm mới. 

d) Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các báo đài 
thành phố tăng cường thông tin, phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; 
tiếp tục thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực 
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên 
truyền để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ 
động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn 
vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Thông tin đầy đủ về tình hình tài chính, tiền tệ; thị 
trường giá cả; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng 
pháo trái phép; phòng, chống cháy, nổ; các hoạt động triển khai chế độ, chính sách 
của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. 

4. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, quan hệ lao 
động ổn định tại doanh nghiệp, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và mỹ 
quan đô thị 

a) Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; 
thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; tăng cường các giải pháp 
phòng ngừa tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao 
thông; phòng, chống buôn bán vật liệu nổ, pháo nổ; bảo đảm giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu không quyết liệt ngăn chặn để tình 
trạng pháo nổ xảy ra trên địa bàn mình quản lý. 

b) Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành 

phố tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác 
quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức bắn 

pháo hoa phục vụ nhân dân thành phố trong đêm giao thừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối 
về người và vũ khí trang bị. 

c) Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có 



CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2017 89 

nguy cơ cháy cao như Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, 
nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy 

ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

d) Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ 
cao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường, giám sát và năm băt 
tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc địa bàn, phạm vi quản lý trong việc điều 
chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, kế hoạch trả 
lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết 
Đinh Dậu năm 2017. 

Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nợ lương, 
nợ bảo hiểm xã hội, bên cạnh việc giám sát chặt tình hình quan hệ lao động, các cơ 
quan cần có giải pháp hỗ trợ, tham vấn cho doanh nghiệp giải quyết khó khăn, đối 
thoại với người lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động tập 
thể, đình công; giải quyết nhanh và hiệu quả các tranh chấp lao động xảy ra tại doanh 
nghiệp trên địa bàn. 

đ) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ 
phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường săt, đường thủy, đường hàng không) đáp 
ứng nhu cầu đi lại của nhân dân từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành trước 
Tết và từ các tỉnh, thành về thành phố Hồ Chí Minh sau Tết, xử lý nghiêm các hành 
vi chèn ép khách, đầu cơ vé; cương quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái 
phép, các phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi 
phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá 
số người quy định. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhăc nhở các Ban quản lý dự án, các Khu quản 
lý giao thông đô thị chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao 
động và bảo vệ môi trường, có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, 
bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tăc giao thông do việc thi 
công công trình đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là các công trình 
vừa thi công vừa khai thác. 

e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo, phối 
hợp các đơn vị cung ứng dịch vụ giải quyết tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải 
sinh hoạt và quét dọn, vệ sinh trên địa bàn quận, huyện theo phân công, phân cấp 
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nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan thành phố; không để rác thải tồn động 
trong những ngày Tết. 

g) Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, 
trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao 
thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ 
trong các trường hợp cấp cứu. Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, 
không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm 
mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị; tăng cường công tác 
phòng, chống bệnh dịch, đặc biệt là Zika, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, 
tiêu chảy do vi rút Rota và các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác 
có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân nhất là dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ 
hội. 

h) Tổng Công ty Điện lực TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Cấp nước Sài 
Gòn TNHH Một thành viên có trách nhiệm đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục 
điện, nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời 
gian Tết. 

i) Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin và internet tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an 
toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục 
vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tối đa các nhu cầu 
thông tin liên lạc trong dịp Tết của nhân dân. 

k) Cục Hải quan thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp 
chặt chẽ với Tổng Công ty Cảng Hàng không miền Nam, Công an thành phố tạo mọi 
điều kiện thuận lợi, thông thoáng khi làm thủ tục hải quan đối với hành khách xuất 
cảnh, nhập cảnh, giải phóng hàng hóa xuất - nhập khẩu kịp thời, nhanh chóng tại các 
cửa khẩu và tập trung công tác, phòng chống buôn lậu, gian lận qua cửa khẩu hàng 
không, cảng biển,... 

l) Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, hộ dân tổ 
chức tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan, sạch đẹp. Ủy ban nhân dân quận 9, 
12, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi tăng cường chỉ đạo 
tổng vệ sinh các cửa ngõ vào thành phố, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

5. Bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau 
các ngày nghỉ Tết; chấm dứt các hoạt động chúc tung đầu năm, tập trung ngay 
vào công việc không được để người dân, doanh nghiệp chờ đợi 
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a) Trước Tết, các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố chủ 
động, rà soát giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng; trong thời gian nghỉ 
Tết phải phân công người trực bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản cơ quan, đơn vị và giải 
quyết kịp thời các công việc phát sinh, không để công việc trì trệ đến sau Tết. Giáo 
dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị 
nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa và 
phòng, chống các tệ nạn xã hội. Lãnh đạo từng đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố phải dành nhiều thời gian để đi thực tế cơ sở nắm tình hình đón Tết của các đơn 
vị trực thuộc. 

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh 
hưởng đến hiệu quả công việc. Hạn chế tổ chức họp mặt cuối năm, đầu năm để tránh 
lãng phí. Không tổ chức các đoàn đến chúc Tết, tặng hoa cho lãnh đạo các cấp. Cán 
bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, 
trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. 

Tổ chức tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 trên tinh thần làm nội 
bộ, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. 

b) Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Thủ trưởng các sở, ban ngành, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng 
Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, công việc, học tập... trở lại bình thường. Giám đốc Đài Truyền 
hình, Đài Tiếng nói nhân dân, các báo của thành phố tập trung thông tin tình hình 
khai trương hoạt động của các doanh nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, 
công chức, người lao động những ngày sau Tết. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành 
phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, hoàn 
thành trước ngày 11 tháng 12 năm 2016./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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